
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH

     Số:         /TM-BV
V/v tiếp nhận báo giá thuốc cung cấp 

dịch vụ tại nhà thuốc Bệnh viện phục vụ 
hoạt động chuyên môn năm 2026.

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Phú Thọ, ngày        tháng  12  năm 2025

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh Dược.

Để đảm bảo việc cung ứng thuốc cung cấp dịch vụ tại nhà thuốc Bệnh 
viện phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú 
Thọ; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xin thông tin tới các cơ sở sản xuất, nhập 
khẩu và kinh doanh dược trong và ngoài tỉnh được biết và cung cấp báo giá cho 
bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Bệnh viện đề nghị các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh cung 
cấp báo giá thuốc cung cấp dịch vụ tại nhà thuốc Bệnh viện phục vụ hoạt động 
chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, thời gian thực hiện 
hợp đồng cung ứng 12 tháng (theo phụ lục 01 chi tiết đính kèm).

2. Mẫu báo giá, thời gian và địa điểm nhận báo giá:

- Mẫu báo giá thuốc cung cấp dịch vụ tại nhà thuốc Bệnh viện phục vụ 
hoạt động chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ (theo phụ 
lục 02 chi tiết đính kèm);

- Đính kèm báo giá bệnh viện đề nghị quí công ty cung cấp các 01 bộ tài 
liệu theo yêu cầu và đóng dấu công ty, như sau:

+ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;

+ Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc “GSP” (áp dụng đối với mặt 
hàng thuốc nhà thầu, đơn vị cung ứng nhập khẩu, hoặc sản xuất thuốc mặt hành 
thuốc đó);

+ Giấy thực hành tốt phân phối thuốc “GDP” (còn thời gian hiệu lực);

+ Giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu thuốc và các thông tin thay 
đổi liên quan đến thuốc ... được Bộ y tế cấp phép lưu hành theo quy định.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 31/12/2025 đến 16h30 ngày 09/01/2026;

- Địa điểm: Khoa Dược, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường 
Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ; Đồng thời đề nghị gửi 
bản điện tử về địa chỉ hòm thư điện tử: khoaduocsannhipt2023@gmail.com.

mailto:khoaduocsannhipt2023@gmail.com


Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký 
xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá, bản điện tử và bản in phải trùng 
khớp; Trong trường hợp không trùng khớp lấy bản có dấu đỏ báo giá làm căn cứ 
lựa chọn đơn vị cung ứng thuốc.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các PGĐBV (để B/C);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ
P



PHỤ LỤC: 01
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THUỐC CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 

CHUYÊN MÔN NĂM 2026
(Đính kèm thư mời Số:             /TM-BV ngày      /12/2025 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ)

STT Tên 
thuốc

Tên hoạt chất/ thành phần dược 
liệu

Nồng độ, hàm 
lượng

GĐKLH hoặc 
GPNK

Nhóm 
thuốc

Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ)

Tên cơ sở sản xuất Nước sản 
xuất

Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính

 Số 
lượng 

 Đơn giá 
dự kiến 
(VND) 

1 ACC 200 Acetylcystein 200mg VN-19978-16 Nhóm 
1 Uống

Bột pha 
dung dịch 

uống

24 
tháng

CSSX: Lindopharm 
GmbH; CS xuất xưởng: 
Salutas Pharma GmbH

Germany Hộp 50 gói Gói     
2.000 1.594 

2 Aspirin-
100 Acid acetylsalicylic 100mg VD-20058-13 Nhóm 

4 Uống
Viên bao 
tan trong 

ruột

24 
tháng

Công ty TNHH Traphaco 
Hưng Yên Việt Nam Hộp 03 vỉ x 

10 viên Viên     
1.500          450 

3 Mg-Tan 
inj Acid amin + glucose + lipid (*) (11,3% + 11% + 

20%); 480 ml 880110436623 Nhóm 
5

Tiêm/Ti
êm 

truyền

Thuốc tiêm 
truyền

24 
tháng Mg Co., Ltd Hàn Quốc Túi 480ml

Chai/L
ọ/Ống/
Túi/Gó

i

      450 652.600

4

Combilipi
d MCT 

Peri 
injection 
375ml

Acid amin + glucose + lipid (*)
(8% 150ml + 16% 

150ml+ 20% 
75ml)/ Túi 375ml

VN-21297-18 Nhóm 
2

Tiêm 
truyền

Nhũ tương 
tiêm truyền

24 
tháng

JW Life Science 
Corporation Hàn Quốc

Thùng 
carton chứa 
8 túi x 375m

Túi       600    560.000 

5

Combilipi
d Peri 

Injection 
1440ml

Acid amin + glucose + lipid (*)

(Acid amin 
11,34% 300ml + 

Glucose 11%  
885ml) + Lipid 
20% 255ml) / 

1440ml

880110443323
(VN-20531-17)

Nhóm 
2

Tiêm 
truyền

Nhũ tương 
tiêm truyền 
tĩnh mạch

24 
tháng

JW Life Science 
Corporation Hàn Quốc

Thùng 
carton chứa 

4 túi x 
1440ml

Túi       230 850.000

6

Combilipi
d Peri 

Injection 
384ml

Acid amin + glucose + lipid (*)

(11.3% 80ml + 
11% 236ml +  

20% 68ml)/ Túi 
384ml

880110443323 
(VN-20531-17)

Nhóm 
2

Tiêm 
truyền

Nhũ tương 
tiêm truyền 
tĩnh mạch 
ngoại vi

24 
tháng

JW Life Science 
Corporation Hàn Quốc

Thùng 
carton chứa 

8 túi x 
384ml

Túi       350    610.000 

7 Palkids Acid ascorbic ; Calcium carbonat ; 
Lysin HCl

(72,4mg + 12,8mg 
+ 28,33mg)/ml; 

5ml
VD-34074-20 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

36 
tháng 

Công ty cổ phần dược 
Apimed Việt Nam Hộp 20 ống 

x 5 ml ống   
10.000     10.470 

8 Palkids Acid ascorbic ; Calcium carbonat ; 
Lysin HCl

(72,4mg + 12,8mg 
+ 28,33mg)/ml; 

10ml
VD-34074-20 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

36 
tháng 

Công ty cổ phần dược 
Apimed Việt Nam Hộp 20 ống 

x 10ml ống   
10.000     12.500 

9 Fucidin Acid Fusidic 2%; 15g VN-14209-11
Biệt 
dược 
gốc

Dùng 
ngoài Kem 36 

tháng LEO Laboratories Limited Ireland Hộp 1 tuýp 
15g Tuýp       100     75.075 



STT Tên 
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10 Fucidin H Acid Fusidic + Hydrocortison acetat (20mg + 10mg)/g; 
15g

539110034823 
(VN-17473-13)

Nhóm 
1

Dùng 
ngoài Kem 36 

tháng LEO Laboratories Limited Ireland Hộp 1 tuýp 
x 15g Tuýp       600     97.130 

11 Vedanal 
fort

Acid fusidic; Hydrocortisone 
acetate 

2% (w/w); 1% 
(w/w) - Tuýp 10g

893110404424 
(VD-27352-17)

Nhóm 
4

Bôi 
ngoài 

da
Kem bôi da 36 

tháng
Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap Việt Nam Hộp 1 tuýp 
10gam Tuýp       130     52.000 

12
Acyclovir 
STELLA 

Cream
Acyclorvir 250mg/5g 893100336723 

(VD-25031-16)
Nhóm 

3
Dùng 
ngoài Kem bôi da 36

Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 1 tuýp 

5g Tuýp       150 18.000

13 Hadunalin 
1mg/ml Adrenalin 1mg/ml 893110151100 Nhóm 

4 Tiêm Dung dịch 
thuốc tiêm

24 
tháng

Công ty cổ phần Dược Vật 
tư y tế Hải Dương Việt Nam

Hộp 10 ống 
x 1ml; Hộp 

20 ống x 
1ml; Hộp 50 
ống x 1ml 

Ống       500 1.060 

14 Vaminola
ct

Alanin, Arginin, Acid aspartic, 
Cystein, Acid glutamic, Glycin, 

Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin 
(dưới dạng Lysin monohydrat), 

Methionin, Phenylalanin, Prolin, 
Serin, Taurin, Threonin, 

Tryptophan, Tyrosin, Valin

100ml dung dịch 
chứa: Alanin 

630mg, Arginin 
410mg, Acid 

aspartic 410mg, 
Cystein 100mg, 
Acid glutamic 
710mg, Glycin 

210mg, Histidin 
210mg, Isoleucin 
310mg, Leucin 
700mg, Lysin 

560mg (dưới dạng 
Lysin 

monohydrat), 
Methionin 130mg, 

Phenylalanin 
270mg, Prolin 
560mg, Serin 

380mg, Taurin 
30mg, Threonin 

360mg, 
Tryptophan 

140mg, Tyrosin 
50mg, Valin 

360mg

VN-19468-15 Nhóm 
1

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
tiêm truyền

24 
tháng

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Thùng 10 

chai 100 ml Chai       800 135.450 

15 Zenitik Albendazol 200mg 893100157423 Nhóm 
4 Uống Viên nén 

bao phim
24 

tháng
Công ty cổ phần dược 

phẩm Thành Phát Việt Nam Hộp 1 vỉ x 2 
viên Viên     

2.300       1.800 
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16 Azoltel 
400 Albendazol 400mg 893100253000 

(VD-34463-20)
Nhóm 

2 Nhai Viên nén 24 
tháng

Công ty TNHH LD 
Stellapharm - CN 1 Việt Nam

Hộp 1 vỉ x 1 
viên, hộp 1 
vỉ x 10 viên

Viên       650 5.000

17 Albuman Albumin 20%/50ml
870410036023 
(QLSP-0631-

13)

Nhóm 
1

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
tiêm truyền

36 
tháng

Prothya Biosolutions 
Netherlands B.V. Hà Lan Hộp 1 lọ 

50ml Lọ       350 910.000

18 Xatral XL 
10mg Alfuzosin HCl 10mg (300110002100) 

VN-22467-19

Biệt 
dược 
gốc

Uống
Viên nén 

phóng thích 
kéo dài

36 
tháng Sanofi Winthrop Industrie Pháp Hộp 1 vỉ x 

30 viên Viên     
1.200     15.291 

19
Alphachy
motrypsin
e choay

Alpha choay 21mck H 30 viên 21 microkatals 893110342224 
(VD-30983-18)

Nhóm 
1 Uống Viên nén 30 

tháng
Công ty Cổ phần Sanofi 

Việt Nam Việt Nam Hộp 2 vỉ x 
15 viên Viên   

11.000 2.166

20

Chymotry
psin 8400 
(Tên cũ: 

Alphachy
motrypsin 

- BVP 
8400)

Alpha chymotrypsin 8400 IU 893110637724 
(VD-20618-14)

Nhóm 
4 Uống Viên nén 24 

Tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Reliv (Tên cũ: Công 
ty TNHH BRV Healthcare)

Việt Nam Hộp 2 vỉ x 
10 viên Viên     

8.000 1.300 

21 Ocevesin 
DT Alverin citrat 60mg 893110635624 

(VD-32188-19)
Nhóm 

4 Uống Viên nén 
phân tán

24 
tháng

Công ty cổ phần Hóa dược 
Việt Nam Việt Nam Hộp 5, 10 vỉ 

x 10 viên Viên     
3.000 1.540

22 Abrocto Ambroxol HCL 15mg/5ml; 10ml 893100584024 
(VD-16478-12)

Nhóm 
4 Uống Siro thuốc 36 

tháng
Công ty cổ phần Dược Hà 

Tĩnh Việt Nam

Hộp 10 ống; 
15 ống; 20 
ống; 30 ống 

x 10 ml

Ống     
4.500       5.734 

23
Ambixol 

15mg/5ml 
syrup

Ambroxol hydroclorid 15mg/5ml; 100ml 380100132924 
(VN-20667-17)

Nhóm 
1 Uống Siro 24 

tháng Sopharma AD Bulgaria Hộp 1 chai 
100ml Chai     

4.200     59.900 

24 Justone 
30mg/5ml Ambroxol hydroclorid (30mg/5ml)/ 90ml 893100153400 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

30 
tháng Công ty Cổ phần Medcen Việt Nam

Hộp 1 chai x 
90ml, kèm 
cốc đong 

bằng nhựa

Chai     
4.200 65.000

25 Calobel Ambroxol hydroclorid; Clenbuterol 
hydroclorid

(7,5mg;0,005mg)/
5ml x 5ml 893110075825 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Soha Vimex Việt Nam

Hộp 10 gói 
x 5ml, 

Hộp 20 gói 
x 5ml

Gói     
8.000 11.000

26 Calobel Ambroxol hydroclorid; Clenbuterol 
hydroclorid

(7,5mg;0,005mg)/
5ml x 10ml 893110075825 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Soha Vimex Việt Nam

Hộp 10 gói 
x 10ml,

 Hộp 20 gói 
x 10ml

Gói     
8.000 15.050
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27 Calobel Ambroxol hydroclorid; Clenbuterol 
hydroclorid

(7,5mg;0,005mg)/
5ml x 125ml 893110075825 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Soha Vimex Việt Nam Hộp 1 chai x 

125ml Chai     
2.500 186.000

28 Olesom Ambroxol hydrochlorid 30mg/5ml; 100ml VN-22154-19 Nhóm 
2 Uống Siro 36 

tháng
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd. Ấn Độ Hộp 1 chai 
100ml Chai     

4.000 41.500

29 Stadovas 
5 CAP

Amlodipine (dưới dạng Amlodipine 
besylate 6,94 mg) 5 mg VD-19692-13 Nhóm 

2 uống viên nang 
cứng

48 
tháng

Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam

Hộp 3 vỉ x 
10 viên, Hộp 

10 vỉ x 10 
viên

viên     
1.500          720 

30 Amlor Amlodipine (dưới dạng amlodipine 
besylate) 5mg 001110132724 

(VN-21936-19)

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 36 
tháng

CSSX: Viatris 
Pharmaceuticals LLC; 

Đóng gói và xuất xưởng: 
Pfizer Manufacturing 
Deutschland GmbH

CSSX: 
Mỹ; Đóng 
gói và xuất 

xưởng: 
Đức

Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên     

1.500       7.593 

31 Atussin 
viên

Ammonium Chloride + 
Chlorpheniramine Maleate + 

Dextromethorphan HBr + Glyceryl 
guaiacolate (Guaifenesin) + Sodium 

citrate (Trisodium Citrate 
Dihydrate)

50mg + 1mg + 
10mg + 50mg + 

133mg

893110863224 
(VD-23415-15)

Nhóm 
4 Uống Viên nén 36 

tháng
Công ty TNHH United 
International Pharma Việt Nam Hộp 25 vỉ x 

4 viên Viên     
2.000       1.110 

32 Amoxicill
in 250 mg Amoxicilin 250mg 893110063324 

(VD-18302-13)
Nhóm 

3 Uống
Thuốc cốm 

pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
Phẩm Imexpharm Việt Nam Hộp 12 gói 

x 1g Gói     
4.000 2.300 

33 Duramox 
500 Amoxicilin 500mg 529110971124 Nhóm 

1 Uống viên nang 
cứng

36 
tháng Vogen Laboratories Ltd Cộng Hòa 

Síp
Hộp 50 vỉ x 

10 viên Viên     
4.500 2.400 

34 Fabamox 
500 DT.

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg 893110227300 

(VD-27073-17)
Nhóm 

4 Uống Viên nén 
phân tán

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương I - 

Pharbaco
Việt Nam Hộp 3 vỉ x 7 

viên Viên     
4.000 2.120 

35 Moxacin 
500 mg

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin 
trihydrat) 500mg VD-35877-22 Nhóm 

3 Uống Viên nang 
cứng

36 
tháng

Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu y tế Domesco Việt Nam

Hộp 10 vỉ, 
20 vỉ x 10 

viên
Viên     

3.000 1.410

36
Vigentin 
500/125 

DT.
Amoxicilin + acid clavulanic 500mg + 125mg 893110820224

(VD-30544-18)
Nhóm 

4 Uống Viên nén 
phân tán

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương 1 - 

Pharbaco
Việt Nam Hộp 2 vỉ x 7 

viên Viên   
78.000       8.679 

37

Taromenti
n 

457mg/5
ml

Amoxicilin + acid clavulanic
(400mg/5ml + 
57mg/5ml) x 

140ml
VN-22547-20 Nhóm 

1 Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng

Tarchomin Pharmaceutical 
Works "Polfa" S.A. Poland

Hộp 1 chai 
chứa 25,2g 
bột tương 

đương 140ml 
hỗn dịch

Chai     
4.000    346.000 

38

Taromenti
n 

457mg/5
ml

Amoxicilin + acid clavulanic (80mg/ml + 
11,4mg/ml); 70ml VN-22547-20 Nhóm 

1 Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng

Tarchomin Pharmaceutical 
Works "Polfa" S.A. Poland

Hộp 1 chai 
chứa 12,6g 
bột tương 

đương 70ml 
hỗn dịch;

Chai   
10.000    219.200 
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39 Betamox 
Plus 400 Amoxicilin + acid clavulanic (400mg+ 

57mg)/5ml; 60ml 560110431823 Nhóm 
1 Uống Bột pha hỗn 

dịch uống
24 

tháng Laboratórios Atral, S.A Bồ Đào 
Nha

Hộp 1 chai 
60ml Chai     

4.000    205.000 

40 Augmenti
n 1g

Amoxicillin (Dưới dạng 
Amoxicillin trihydrate); Acid 

Clavulanic (Dưới dạng clavulanat 
potassium)

875mg + 125mg VN-20517-17
Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

24 
tháng

SmithKline Beecham 
Pharmaceuticals Anh Hộp 2 vỉ x 7 

viên Viên   
14.000     16.680 

41

Augmenti
n 

250mg/31
,25mg

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin 
trihydrate); Acid Clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanate)
250mg + 31,25mg VN-17444-13

Biệt 
dược 
gốc

Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng

Glaxo Wellcome 
Production Pháp Hộp 12 gói Gói     

8.000     10.670 

42

Augmenti
n 

500mg/62
,5mg

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin 
trihydrate); Acid Clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanate)
500mg + 62,5mg VN-16487-13

Biệt 
dược 
gốc

Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng

Glaxo Wellcome 
Production Pháp Hộp 12 gói Gói   

11.500     16.014 

43
Augmenti
n 625mg 
tablets

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin 
trihydrate); Acid Clavulanic (dưới 

dạng Kali clavulanate)
500mg + 125mg VN-20169-16

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

24 
tháng

SmithKline Beecham 
Limited Anh Hộp 2 vỉ x 7 

viên Viên     
6.000     11.936 

44 Betamox 
Plus 400 Amoxicillin + Acid clavulanic

(400mg + 
57mg)/5ml - 

100ml
560110431823 Nhóm 

1 Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng Laboratórios Atral, S.A Portugal Hộp 1 chai 

100ml Chai     
3.000    295.000 

45 Fudophar 
800mg Arginine Hydroclorid 800mg/8ml; 8ml VD-29077-18 Nhóm 

4 Uống  Dung dịch 
uống

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Phương Đông  Việt Nam Hộp 24 ống Ống   

40.000       6.800 

46
Aspirin 

Stella 81 
mg

Aspirin (Acetylsalicylic acid) 81mg 893110337023 Nhóm 
2 Uống

viên nén 
bao phim 
tan trong 

ruột

36 
tháng

Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 2 vỉ x 

28 viên Viên     
1.200 380

47 Tractocile Atosiban (dưới dạng atosiban 
acetat) 7,5mg/ml 400110994724 

(VN-22144-19)

Biệt 
dược 
gốc

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
đậm đặc 

pha truyền 
tĩnh mạch

48 
tháng

Cơ sở sản xuất và đóng gói 
sơ cấp; Ferring GmbH

Cơ sở đóng gói thứ cấp và 
xuất xưởng: Ferring 

International center S.A.

Nước sản 
xuất và 

đóng gói 
sơ cấp: 

Đức
Nước đóng 
gói thứ cấp 

và xuất 
xưởng: 

Thụy Sỹ

Hộp 1 lọ 
5ml Lọ       450 #######

48 Zitromax Azithromycin (dưới dạng 
Azithromycin dihydrat) 200mg/5ml 80110991624 

(VN-21930-19) 

Biệt 
dược 
gốc

Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng Haupt Pharma Latina S.r.l Italy

Hộp 1 lọ 
600mg/ 
15ml

Lọ     
1.000    115.988 

49 Zitromax 
500

Azithromycin (dưới dạng 
Azithromycin dihydrat) 500mg VN-20845-17

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng Haupt Pharma Latina S.r.l Italy Hộp 1 vỉ x 3 

viên Viên     
1.500     89.820 

50 Aziphar Azithromycin (dưới dạng 
Azithromycin dihydrat) 200mg/5gl; 15g VD-23799-15 Nhóm 

3 Uống
Thuốc bột 
pha hỗn 

dịch uống

24 
tháng

Công ty cổ phần hoá-dược 
phẩm Mekophar. Việt Nam Hộp 1 chai x 

15g Chai     
2.500     68.600 
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51 Ziusa
Azithromycin (dưới dạng 

Azithromycin TM granules 7,5% 
w/w)

200mg/30ml 893110033500 
(VD-26292-17)

Nhóm 
3 Uống Bột pha hỗn 

dịch uống
24 

tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Trung ương I - 

Pharbaco
Việt Nam

Hộp 1 lọ bột 
để pha 30ml 

hỗn dịch
lọ     

3.000 166.000

52 Dầu phật 
linh

Bạc Hà 55ml, Đinh hương 3ml, 
Long não 2g, Methol 20g, Khuynh 

diệp 2ml
1,5ml V1255-H12-10 Nhóm 

4
Xoa 
bóp

Dung dịch 
dầu xoa

26/9/2
4-

26/9/2
7

ĐND Trường Sơn - Việt 
Nam Việt Nam

Hộp 1 Lọ 
1,5ml, Dùng 

ngoài
Lọ       300 6.999

53 Domuvar Bacillus subtilis 2 tỷ bào tử, dung 
tích 5ml 893400090523 Nhóm 

4 Uống Hỗn dịch 
uống 36 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam
Hộp 8 vỉ x 5 
ống nhựa x 

5ml
Ống   

25.000 5.250

54 Biosubtyl-
II Bacillus subtilis 10^7-10^8 CFU/g QLSP-855-15 Nhóm 

4 Uống Thuốc bột 36 
tháng

Công ty Cổ phần Vắcxin 
và sinh phẩm Nha Trang Việt Nam Hộp 50 gói 

x 1 gam Gói   
60.000       2.000 

55 Enteroger
mina

Bào tử Bacillus clausii kháng đa 
kháng sinh 4 tỷ/ 5ml 800400108124 Nhóm 

1 Uống Hỗn dịch 
uống

24 
tháng

Opella Healthcare Italy 
S.R.L. Ý

Hộp 02 vỉ x 
10 ống x 

5ml
Ống   

15.000 12.879

56
Bari sulfat 
pha hỗn 

dịch
Bari sulfat 92,7g/110g x 

110g VD-34019-20 Nhóm 
4 Uống Thuốc bột 

pha uống
36 

tháng
Công ty Cổ Phần Hóa dược 

Việt Nam Việt Nam gói 110g Gói/túi       400 19.950 

57 Betameth
ason Betamethason dipropionat 19,2g/30g 893110654524

(VD-28278-17)
Nhóm 

4
Dùng 
ngoài Gel bôi da 60 

tháng
Công ty Cổ phần dược 

Medipharco Việt Nam Hộp 1 tuýp 
30g Tuýp       160     30.000 

58 Diprospan

Betamethasone (Betamethasone 
dipropionate) + Betamethasone 

(dưới dạng Betamethasone 
disodium phosphate)

5mg/ml + 2mg/ml VN-22026-19 Nhóm 
1 Tiêm Hỗn dịch để 

tiêm
18 

tháng Organon Heist bv Bỉ Hộp 1 ống 
1ml Ống       600 75.244 

59 Best GSV Betamethasone + 
dexchlorpheniramin

(3mg + 
24mg)/60ml; 

60ml

893110205524 
(VD-26809-17)

Nhóm 
4 Uống Siro 24 

tháng
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây Việt Nam Hộp 1 lọ x 
60ml Lọ     

1.200     30.996 

60 Trybos Bismuth oxyd (dưới dạng Bismuth 
subcitrat) 120mg 893110198723 Nhóm 

4 Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Boston Việt Nam Việt Nam Hộp 5 vỉ x 

10 viên Viên     
3.500 3.350

61 Zensonid Budesonid 0,5mg/2ml 893110281923 
(VD-27835-17)

Nhóm 
4

Qua 
đường 
hô hấp

Hỗn dịch 
dùng cho 
khí dung

24 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam

Hộp 2 vỉ x 5 
lọ nhựa/vỉ 

nhôm x 
2ml/lọ, hộp 
4 vỉ x 5 lọ 

nhựa/vỉ 
nhôm x 

2ml/lọ, hộp 
10 vỉ x 5 lọ 

nhựa/vỉ 
nhôm x 
2ml/lọ.

Lọ   
50.000     12.534 

62 Pulmicort 
Respules Budesonide 500mcg/2ml VN-22715-21

Biệt 
dược 
gốc

Hít/Đườ
ng hô 
hấp

Hỗn dịch 
khí dung 

dùng để hít

24 
tháng Astrazeneca Pty., Ltd Úc

Hộp 4 gói x 
5 ống đơn 
liều 2ml

Ống   
20.000     13.834 
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63

ANAFER
ON FOR 
CHILDR

EN

Các kháng thể gắn với interferon 
gamma ở người 3mg QLSP-875-15 Nhóm 

5 Uống

Viên nén 
phân tán tại 

khoang 
miệng

36 
tháng

OOO"NPF"Materia 
Medica Holding Russia Hộp 1 vỉ x 

20 viên Viên     
2.300 4.950 

64 Calcimax Calci ascorbat + Lysin hydroclorid 
+ Acid ascorbic

(250mg + 
141,7mg + 

136,6mg)/ 5ml
VD-26977-17 Nhóm 

4 uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm OPV Việt Nam Hộp 20 ống 

x 10ml ống   
24.000       6.990 

65 Calcimax

Calci ascorbat khan (dưới dạng 
Calci ascorbat); Lysin hydroclorid; 

Acid ascorbic (dưới dạng Lysin 
ascorbat)

(250mg + 
141,7mg + 

136,6mg)/5ml x 
5ml

VD-26977-17 Nhóm 
4 Uống Dung dịch 

uống
24 

tháng
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm OPV Việt Nam Hộp 20 ống 
x 5ml Ống   

30.000       6.600 

66 Hồ nước Calci carbonat + Kẽm oxyd (3,4g + 3,4 g)/20g 893100419724 
(VD-32124-19)

Nhóm 
4

Dùng 
Ngoài

Hỗn dịch 
dùng ngoài

36 
tháng

Công ty cổ phần Hóa dược 
Việt Nam Việt Nam Lọ 20 g lọ     

2.000       5.250 

67 Ptrovit Calcigluconat 
monohydrat+Calcilactatpentahydrat 500mg; 350mg 893100003323 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

36 
tháng

Công ty DP và Thương 
mại Phương Đông-

(TNHH)
Việt Nam Hộp 4 vỉ x 5 

ống x 10ml Ống   
30.000 9.750

68  Boncium 
Calcium (dưới dạng Calcium 

carbonate 1250mg) + Colecalciferol 
(Vitamin D3)

500mg + 250IU  VN-20172-16 Nhóm 
2  Uống  Viên nén 

bao phim 
 36 

tháng 
 Gracure Pharmaceuticals 

Ltd  India  Hộp 3 vỉ x 
10 viên  Viên   

15.000       3.700 

69

Calcium 
corbière 

extra 
10ml

Calcium glubionate; Calcium 
lactobionate

(1469,30mg + 
319,91mg)/5ml; 

10ml
VD-34368-20 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

18 
tháng

Công ty Cổ phần Sanofi 
Việt Nam Việt Nam

Hộp 03 vỉ x 
10 ống x 

10ml
Ống     

7.000       5.942 

70
Calcium 
corbière 

extra 5ml

Calcium glubionate; Calcium 
lactobionate

(1469,30mg + 
319,91mg)/5ml; 

5ml
VD-34368-20 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

18 
tháng

Công ty Cổ phần Sanofi 
Việt Nam Việt Nam

Hộp 03 vỉ x 
10 ống x 

5ml
Ống     

7.000       4.809 

71
Captopril 

Stella 
25mg

Captopril 25mg 893110337223 Nhóm 
2 Uống Viên nén 36 

tháng

Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên     
4.500 630 

72 Duratocin Carbetocin 100mcg/1ml VN-19945-16 Nhóm 
1

Tiêm 
tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm tĩnh 

mạch

36 
tháng

Cơ sở sản xuất: Ferring 
GmbH

Cơ sở đóng gói: Ferring 
International Center S.A.

Nước sản 
xuất: Đức

Nước đóng 
gói: Thụy 

Sỹ

Hộp 5 lọ x 
1ml Lọ       400    286.250 

73 Euren 30 Cefditoren (Dưới dạng Cefditoren 
pivoxil) 30mg 893110249625 Nhóm 

4 Uống Bột pha hỗn 
dịch uống  

Công ty cổ phần liên doanh 
dược phẩm Éloge France 

Việt Nam
Việt Nam

 Hộp 10 gói 
x 1,2g;

 Hộp 20 gói 
x 1,2g

Gói   
16.000 10.500

74
Meiact 
Fine 

Granules

Cefditoren (dưới dạng Cefditoren 
pivoxil) 50mg 50mg VN-21722-19 Nhóm 

1 Uống
Cốm pha 
hỗn dịch 

uống

36 
tháng

Meiji Seika Pharma Co., 
Ltd - Odawara Plant Nhật Bản Hộp 21 gói 

x 0,5g Gói   
11.000 24.000

75 Imexime 
100 Cefixim 100mg 893110136025

(VD-30398-18)
Nhóm 

2 Uống
Thuốc bột 
pha hỗn 

dịch uống

24 
tháng

Chi nhánh 3 - Công ty Cổ 
phần Dược phẩm 

Imexpharm tại Bình 
Việt Nam Hộp 12 gói 

x 2g Gói   
12.000 6.825 
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76 Effixent Cefixim 200mg VN-22866-21 Nhóm 
1 Uống Viên nang 

cứng 36 S.C. Antibiotice S.A. Rumani

Hộp 1 vỉ x 
10 viên, hộp 
10 vỉ x 10 

viên

Viên     
6.000 23.000

77 Cefixime 
200mg

Cefixim (dưới dạng cefixim 
trihydrat) 200mg 893110809524 

(VD-32836-19)
Nhóm 

2 Uống Viên nén 
bao phim

24 
tháng

Chi nhánh 3 - Công ty cổ 
phần dược phẩm 

Imexpharm tại Bình 
Dương

Việt nam Hộp 1 vỉ x 
10 viên Viên     

4.000 7.150

78 Imedoxim 
100 Cefpodoxim 100mg VD-32835-19 Nhóm 

2 Uống
Thuốc cốm 

pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng

Chi nhánh 3 - Công ty cổ 
phần dược phẩm 

Imexpharm tại Bình 
Dương.

Việt Nam Hộp 12 gói 
x 1g Gói   

11.000       8.500 

79 Elobiden 
250 Cefprozil 250mg 893110097200 Nhóm 

4 Uống
Thuốc bột 
pha hỗn 

dịch uống

36 
tháng

Công ty cổ phần liên doanh 
dược phẩm Éloge France 

Việt Nam
Việt Nam

Hộp 10 gói; 
Hộp 20 gói 

x 3g
Gói   

14.000     16.500 

80
Natrofen 
250mg/5

ml
Cefprozil 250mg/5ml x60ml 520110786924 

(VN-22306-19)
Nhóm 

1 Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

36 
tháng Remedina S.A Hy Lạp Hộp 1 lọ x 

60ml Lọ     
3.000    230.000 

81 Nozil 250 Cefprozil (dưới dạng Cefprozil 
monohydrat)

250mg/5ml x 
60ml 893110097300 Nhóm 

4 Uống
Cốm pha 
hỗn dịch 

uống
 

Công ty cổ phần liên doanh 
Dược phẩm Éloge France 

Việt Nam
Việt Nam Hộp 1 lọ x 

60ml Lọ     
3.000 185.000

82 Rocephin 
1g I.V

Ceftriaxone (dưới dạng ceftriaxone 
natri) 1g VN-17036-13

Biệt 
dược 
gốc

Tiêm Thuốc bột 
pha tiêm

36 
tháng F.Hoffmann-La Roche Ltd. Thụy Sỹ

Hộp 1 lọ 
thuốc + 1 
ống 10ml 
dung môi 
pha tiêm

Lọ       400    140.416 

83 Medaxeti
ne 500mg

Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 
Axetil) 500mg VN-22658-20 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng

Medochemie Ltd-Factory 
C Cyprus Hộp 1 vỉ x 

10 viên Viên     
3.500 17.400

84
Zinnat 

Suspensio
n

Cefuroxime axetil 125mg/5ml; 50ml VN-9663-10
Biệt 
dược 
gốc

Uống
Cốm pha 

huyền dịch 
uống

24 
tháng Glaxo Operations UK Ltd Anh Hộp 1 chai Chai       500    121.617 

85 Ciprobay 
500

Ciprofloxacin (dưới dạng 
Ciprofloxacin hydrochloride) 500mg 800115179523

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

60 
tháng

Bayer HealthCare 
Manufacturing S.r.l. Ý Hộp 1 vỉ x 

10 viên Viên       400 13.224

86 Cilexic Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 125mg/ml; 4ml VD-34062-20 Nhóm 
4

Thuốc 
tiêm

Dung dịch 
tiêm 

36 
tháng 

Công ty cổ phần dược - 
trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)
Việt Nam Hộp 10 ống 

x 4ml Ống       400     67.800 

87 Klacid Clarithromycin 125mg/5ml; 60ml 899110399323 
(VN-16101-13) 

Nhóm 
5 Uống

Cốm pha 
hỗn dịch 

uống

24 
tháng PT. Abbott Indonesia Indonesia Hộp 1 lọ 

60ml Lọ     
3.000    103.140 



STT Tên 
thuốc

Tên hoạt chất/ thành phần dược 
liệu

Nồng độ, hàm 
lượng

GĐKLH hoặc 
GPNK

Nhóm 
thuốc

Đường 
dùng

Dạng bào 
chế

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ)

Tên cơ sở sản xuất Nước sản 
xuất

Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính

 Số 
lượng 

 Đơn giá 
dự kiến 
(VND) 

88 Klacid 
250mg Clarithromycin 250mg VN-21357-18

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng Abbvie S.r.l Ý Hộp 1 vỉ x 

10 viên Viên     
3.500 18.000 

89 Virclath Clarithromycin 500mg 840110786724
(VN-21003-18)

Nhóm 
1 Uống Viên nén 

bao phim
36 

tháng
Industria Quimica Y 

Farmaceutica VIR, S.A. Spain Hộp 3, 4 vỉ 
x 7 viên Viên     

3.000     15.000 

90 Vagsur Clindamycin + Clotrimazol 100mg+200mg VD-28997-18 Nhóm 
4

Đặt âm 
đạo

Viên nang 
mềm đặt âm 

đạo

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Me Di Sun Việt Nam Hộp 1 vỉ x 

10 viên Viên     
3.000     19.000 

91 Eumovate 
Cream

Clobetasone Butyrate (dưới dạng 
micronised) 5g ; 0,05% (kl/kl) 500100028323

Biệt 
dược 
gốc

Dùng 
ngoài

Kem bôi 
ngoài da

24 
tháng

Glaxo Operations UK 
Limited Anh Hộp 1 tuýp 

5g Tuýp       150 20.269

92 Gentames
on

Clotrimazol + Betamethason 
dipropionat + Gentamicin (dưới 

dạng gentamicin sulfat)

(100mg + 6,4mg 
+ 10 mg); 10g VD-23819-15 Nhóm 

4
Dùng 
Ngoài Kem bôi da 36 

tháng
Công ty Cổ phần dược 

Medipharco Việt Nam Tuýp 10 g Tuýp       600       6.300 

93 Dongkwa
ng Silkron

Clotrimazol 10mg/g; 
Betamethasone dipropionate 

0,64mg/g; Gentamicin sulfate 
1mg/1g

10mg/g; 
0,64mg/g; 
1mg/1g,

VN-17420-13 Nhóm 
2

Dùng 
ngoài Kem bôi da 36 

tháng
Dongkwang Pharm Co., 

Ltd. Korea Hộp 1 tuýp 
10 g Tuýp       100 19.490

94 Candid Clotrimazole 1% kl/kl; 20g VN-17045-13 Nhóm 
5

Dùng 
ngoài Cream 48 

tháng
Glenmark Pharmaceuticals 

Ltd. Ấn Độ Hộp 1 Tuýp 
20g Tuýp       200     18.999 

95 Sancoba Cyanocobalamin (Vitamin B12) 1mg/5ml VN-19342-15 Nhóm 
1

Nhỏ 
mắt

Dung dịch 
nhỏ mắt

36 
tháng

Santen Pharmaceutical Co., 
Ltd.- Nhà máy Noto Nhật Bản Hộp 1 lọ 

5ml Lọ       300     51.996 

96
Broncho-

vaxom 
Children

Chất ly giải vi khuẩn đông khô tiêu 
chuẩn 20mg tương đương chất ly 

giải vi khuẩn đông khô của 
Haemophilus influenzae, 

Streptococcus (Diplococcus) 
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae 

ssp. pneumonia và ssp. ozaenae, 
Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes và 
sanguinis (viridans), Moraxella 

(Branhamella/Neisseria) catarrhalis

3,5mg QLSP-1116-18 
Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nang 
cứng

60 
tháng OM Pharma SA Thụy Sĩ Hộp 1 vỉ × 

10 viên Viên       500     13.230 

97 PM 
Procare

Dầu cá tự nhiên ( Tuna ) tương 
đương Omega-3 marine triglycerids 

(tương đương Acid 
eicosapentaenoic (EPA) và Acid 

docosahexaenoic (DHA)), Thiamin 
nitrat, Ribofalvin, Nicotinamid, 

Pyridoxine HCL, Calcium 
pantothenate (tương đương Acid 

pantothenic), Acid folic, Acid 
ascorbic, D-alpha-tocopherol tương 
đương Vitamin E, Sắt ( dưới dạng 
Sắt fumarat), Magnesi ( dưới dạng 

160mg tđ 
(30mg+130mg)+5
mg+5mg+5mg+5

mg+5mg (tđ 
4,5mg) + 

400mcg+50mg+6,
71mg (10IU) 

+5mg+28,5mg+8
mg+46mg+3,34m
g (1mg) +2,5mcg 

(100IU) 
+10mcg+75mcg

VN-21222-18 Nhóm 
1 Uống Viên nang 

mềm
36 

tháng Catalent Australia Pty.Ltd Australia Lọ 30 viên Viên   
90.000 10.000
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Magnesi oxid heavy), Kẽm ( dưới 
dạng Kẽm sulfat monohydrat), 
Calcium ( dưới dạng Calcium 

hydrogen phosphat), Dunaliella 
salina tương đương Betacaroten, 

Colecalciferol tương đương 
Vitamin D3, Cyanococbalamin, Iod 

( dưới dạng Potassium iodid)

98
Dầu Phật 
Linh 5Ml 

Ts
Dầu Phật Linh 5Ml Ts 5ml V1255-H12-10 nhóm 4 bôi 

ngoài Dung dịch 36 
tháng Trường Sơn Việt Nam Hộp/12 chai Chai     

1.000 18.000

99

DEFOTH
AL 

TABLET
S 250 MG

Deferasirox 250 mg VN-22793-21 Nhóm 
5 Uống

Viên nén 
pha

hỗn dịch
uống

24 
tháng

Sun Pharmaceutical 
Industries Ltd India

Hộp 3 vỉ x 
10

viên
Viên       600 5.600 

100 Detoxiron Deferipron 100mg/1ml; 
250ml VD-33991-20 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

30 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 1 lọ 

250ml Lọ       600    525.000 

101 Desbebe Desloratadin 30mg/ 60ml VN-20422-17 Nhóm 
2 Uống Siro 36 

tháng
Gracure Pharmaceuticals 

Ltd. Ấn Độ Hộp 1 lọ 
60ml Lọ     

3.000     62.480 

102 Adivec Desloratadin 0,5mg/ml, 100ml 482100206223 Nhóm 
2 Uống Siro 24 

tháng JSC "Farmak" Ukraine Hộp 1 lọ 
100ml Chai/lọ     

2.000 89.000

103 Aerius Desloratadin 0,5mg/ml; 60ml VN-22025-19
Biệt 
dược 
gốc

Uống Siro 24 
tháng Organon Heist bv Bỉ Hộp 1 chai 

60ml Chai     
3.500     78.900 

104 Adivec Desloratadine 30mg 482100206223 Nhóm 
2 Uống Siro 24 

tháng JSC "Farmak" Ukraine Hộp 1 lọ 
60ml Lọ     

1.200 62.480

105 Aerius Desloratadine 5mg 540100032123 
(VN-18026-14)

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

24 
tháng Organon Heist bv Bỉ Hộp 1 vỉ x 

10 viên Viên     
6.000       9.520 

106 Regulon Desogestrel +  Ethinylestradiol 0,15mg + 0,03mg VN-17955-14 Nhóm 
1 Uống Viên nén 

bao phim
24 

tháng Gedeon Richter Plc. Hungary

Hộp 1 vỉ x 
21 viên. Hộp 

3 vỉ x 21 
viên

Viên   
25.000       2.780 

107 Maxitrol Dexamethason + Neomycin sulfat + 
Polymyxin B sulfat

(1mg + 3500IU + 
6000IU)/gram

540110522824 
(VN-21925-19) 

Nhóm 
1 Tra mắt Thuốc mỡ 

tra mắt
36 

tháng SA Alcon-Couvreur NV Bỉ Hộp 1 tuýp 
3,5g Tuýp       150     51.900 

108 Maxitrol Dexamethason + Neomycin sulfat + 
Polymyxin B sulfat

(1mg + 3500IU + 
6000IU)/ml VN-21435-18 Nhóm 

1
Nhỏ 
mắt

Hỗn dịch 
nhỏ mắt

24 
tháng SA Alcon-Couvreur NV Bỉ

Hộp 1 lọ 
đếm giọt 

5ml
Lọ       150     41.800 

109 NEMYD
EXAN

Dexamethason natri 
phosphat+Neomycin sulfat

(10mg + 
34000IU)/10ml x 

8ml
VD-23609-15 Nhóm 

4

Nhỏ 
mắt/ 

mũi/ tai

Dung dịch 
nhỏ mắt, 
mũi, tai

24 
tháng

Công ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Nam Hà Việt Nam Hộp/lọ 8ml Chai/lọ

/ống
    

2.000 19.500 
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110
Thuốc ho 
Methorph

an

Dextromethorphan Hbr + Loratadin 
+ Guaiphenesin

10mg + 2,5mg + 
100mg VD-19625-13 Nhóm 

4 Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng

Công ty TNHH Traphaco 
Hưng Yên Việt Nam Hộp 02 vỉ x 

10 viên Viên       400 945

111 Atussin

Dextromethorphan.HBr + 
Clorpheniramin maleat + Trisodium 

citrat dihydrat + Ammonium 
chlorid + Glyceryl Guaiacolat

(5mg + 1,33mg + 
133mg + 50mg + 
50mg)/5ml; 60ml

893110641124 
(VD-24046-15)

Nhóm 
4 Uống Sirô 24 

tháng
Công ty TNHH United 
International Pharma Việt Nam Hộp 1 chai 

60ml Chai       120     22.000 

112 Voltaren Diclofenac natri 100mg VN-16847-13
Biệt 
dược 
gốc

Đặt trực 
tràng Viên đạn 36 

tháng Delpharm Huningue S.A.S Pháp Hộp 1 vỉ x 5 
viên Viên       700     15.602 

113 Diclowal 
Supp. Diclofenac natri 100mg 400110121924 Nhóm 

1

Đặt hậu 
môn/trự
c tràng

Viên đặt 
trực tràng

36 
tháng

Cơ sở sản xuất, đóng gói: 
RubiePharm Arzneimittel 
GmbH, Cơ sở xuất xưởng: 
Walter Ritter GmbH + Co. 

KG

Germany Hộp 2 vỉ x 5 
viên Viên     

6.000 12.990 

114 Preclint Dinatri phosphat dodecahydrat+ 
Mononatri phosphat dihydrat

(240mg+ 
542mg)/ml x 45ml

560110414723 
(VN-20060-16)

Nhóm 
1 Uống Dung dịch 

uống
36 

tháng
Farmalabor Produtos 
Farmacêuticos, S.A

Bồ Dào 
Nha

Hộp 2 chai 
45ml Chai     

1.500 115.000

115 Propess Dinoprostone 10mg VN2-609-17 Nhóm 
1

Đặt âm 
đạo

Hệ phân 
phối thuốc 
đặt âm đạo

36 
tháng

Ferring Controlled 
Therapeutics Limited Anh

Hộp 1 túi x 
1 hệ phân 
phối thuốc 
đặt âm đạo

Túi         40    934.500 

116 Grafort Dioctahedral smectite (Diosmectite) 3g 880100006823 
(VN-18887-15)

Nhóm 
2 Uống Hỗn dịch 

uống
36 

tháng
Daewoong pharmaceutical 

Co., Ltd Hàn Quốc
Hộp 20 gói 
x 20ml, gói 

nhôm
Gói       800       7.850 

117 Smecta Diosmectite 3 gam VN-19485-15 Nhóm 
1 Uống Bột pha hỗn 

dịch uống
36 

tháng Beaufour Ipsen Industrie Pháp

Hộp 10 gói 
(mỗi gói 

3,76g); Hộp 
12 gói (mỗi 
gói 3,76g); 
Hộp 30 gói 

(mỗi gói 
3,76g)

Gói     
1.600 4.082 

118 Dompenic Domperidon 10mg 893110190924 Nhóm 
4 Uống

Uống, Hỗn 
dịch uống, 

Hộp 20 ống 
x 10ml

24 
tháng

Công ty TNHH dược phẩm 
USA - NIC, Việt Nam Việt Nam Hộp 20 ống 

x 10ml Ống     
1.500 7.700

119 Motilium-
M Domperidone 10mg VN-14215-11 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao phim

60 
tháng OLIC (Thailand) Limited Thái Lan Hộp 10 vỉ x 

10 viên nén Viên       500 1.813

120 Doxycycli
n 100 mg

Doxycyclin (dưới dạng Doxycyclin 
hyclat) 100mg 893110184624 Nhóm 

4 Uống Viên nang 
cứng

36 
tháng

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 

DOMESCO
Việt Nam

Hộp 10 vỉ x 
10 viên, (vỉ 
nhôm–PVC)

Viên       800 575 

121 Eskafolvit 
Capsule

Dried ferrous + Acid Folic + Acid 
Ascorbic + Thiamin Mononitrat + 

Riboflavin + Pyridoxin HCI + 

150mg; 0,5mg; 
50mg; 2mg; 2mg; 

1mg; 10mg
VN-16693-13 Nhóm 

5 Uống
Viên nang 

bao tan 
trong ruột 

24 
tháng 

Eskayef Pharmaceutical 
Limited

Banglades
h

Hộp 15vỉ x 
6 viên Viên   

40.000       6.500 
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Nicotinamide

122

Drotaveri
ne 

STADA 
40 mg

Drotaverin clohydrat 40mg 893110833224 
(VD-29354-18)

Nhóm 
2 Uống Viên nén 36 

tháng Nhà máy Stada Việt Nam Việt Nam Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên     

3.500          462 

123 No-spa Drotaverine hydrochloride 40mg 893110049200 
(VD-34026-20)

Nhóm 
2 Uống Viên nén 24 

tháng
Công ty Cổ phần Sanofi 

Việt Nam Việt Nam Hộp 5 vỉ x 
10 viên Viên     

3.500 914

124 Zecein 40 Drotaverine hydrochloride 40mg 893110561624 
(VD-33895-19)

Nhóm 
2 Uống Viên nén 24 

tháng

Công Ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 5 vỉ; 10 

vỉ x 10 viên Viên     
3.000          540 

125 Duphasto
n Dydrogesterone 10mg 870110067423 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao phim

60 
tháng Abbott Biologicals B.V.

The 
Netherland

s

Hộp 1 vỉ x 
20 viên Viên   

16.000       8.888 

126 Predegyl Econazol nitrat 150mg 150mg VD-20818-14 Nhóm 
4

Đặt âm 
đạo Viên trứng 36 

tháng
Công ty Cổ phần Dược 

Phẩm Sao Kim Việt Nam

Hộp 4 vỉ x 
05 viên, Hộp 

1 vỉ x 03 
viên

Viên       200     11.800 

127 Enteroger
mina Entarogerminna 2 tỷ bao tử/5ml QLSP-0728-13 Nhóm 

1 Uống Hỗn dịch 
uống

24 
tháng Sanofi S.p.A Ý

Hộp 02 vỉ x 
10 ống x 

05ml
viên     

5.000 7.220

128 Revole Esomeprazol 40mg VN-19771-16 Nhóm 
3 Uống Viên nang 

cứng
24 

tháng

RV Lifesciences Limited 
(tên cũ: Atra 

Pharmaceuticals Limited)
India Hộp 2 vỉ x 7 

viên Viên   
10.000 5.800

129
Nexium 
Mups 
20mg

Esomeprazol (dưới dạng 
Esomeprazol magnesi trihydrat) 20mg VN-19783-16

Biệt 
dược 
gốc

Uống
Viên nén 

kháng dịch 
dạ dày

24 
tháng AstraZeneca AB Thụy Điển Hộp 2 vỉ x 7 

viên Viên   
15.000     22.456 

130
Nexium 
Mups 
40mg

Esomeprazol (dưới dạng 
Esomeprazol magnesi trihydrat) 40mg VN-19782-16

Biệt 
dược 
gốc

Uống
Viên nén 

kháng dịch 
dạ dày

24 
tháng AstraZeneca AB Thụy Điển Hộp 2 vỉ x 7 

viên Viên   
10.000     22.456 

131 Nexium Esomeprazole (dưới dạng 
Esomeprazole magnesi trihydrate) 10mg VN-17834-14

Biệt 
dược 
gốc

Uống

Cốm kháng 
dịch dạ dày 
để pha hỗn 
dịch uống

36 
tháng AstraZeneca AB Thụy Điển Hộp 28 gói Gói   

10.000 22.456

132 Progynov
a Estradiol valerat 2mg VN-20915-18 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao đường

24 
tháng

CSSX: Delpharm Lille 
SAS; CSXuất xưởng: 

Bayer Weimar GmbH und 
Co. KG

CSSX: 
Pháp; Xuất 

xưởng: 
Đức

Hộp 1 vỉ x 
28 viên Viên   

10.000       3.275 

133
Cyclo-

Progynov
a

Estradiol valerate (viên màu trắng); 
Estradiol valerate + Norgestrel 

(viên màu nâu nhạt)
2mg; 2mg+0,5mg VN-21681-19 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao đường

36 
tháng

Bayer Weimar GmbH und 
Co., KG Đức

Hộp 1 vỉ x 
21 viên gồm 
11 viên màu 

Viên     
5.000       4.881 
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134 Implanon 
NXT Etonogestrel 68mg 870110078023 

(VN-20947-18)
Nhóm 

1
Cấy 

dưới da
Que cấy 
dưới da

60 
tháng N.V.Organon Netherland

s (Hà Lan)
Hộp 1 que 

cấy Que         60 #######

135 Tardyfero
n B9 Ferrous Sulfate + Acid folic 50mg sắt + 

0,35mg acid folic VN-16023-12 Nhóm 
1 Uống

Viên nén 
giải phóng 

kéo dài

36 
tháng

Pierre Fabre Medicament 
production Pháp Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên     
1.000       2.849 

136 Telfast 
HD Fexofenadine hydrochloride 180 mg 893100314023

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng

Công ty Cổ phần Sanofi 
Việt Nam Việt Nam Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên     
1.200 8.028

137
Fluconazo
le Stella 
150mg

Fluconazol 150mg 893110462324
(VD-32401-19)

Nhóm 
3 Uống Viên nang 

cứng
36 

tháng

Công ty TNHH  Liên 
doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam

Hộp 1 vỉ x 1 
viên; Hộp 1 
vỉ x 10 viên

Viên     
1.200 9.800 

138 Flumethol
on 0,1 Fluorometholon 0,1%, dung tích 

5ml VN-18452-14 Nhóm 
1

Nhỏ 
mắt

Hỗn dịch 
nhỏ mắt 36 Santen Pharmaceutical Co., 

Ltd.- Nhà máy Shiga; Japan Hộp 1 lọ 
5ml Lọ       100 32.172

139 Avamys Fluticason furoat 27,5 mcg/ liều xịt VN-21418-18
Biệt 
dược 
gốc

Xịt mũi Hỗn dịch 
xịt mũi

36 
tháng

Glaxo Operations (UK) 
Ltd. (trading as Glaxo 
Wellcome Operations)

Anh Hộp 1 bình 
120 liều xịt Bình       250    210.000 

140 Flixotide 
Evohaler Fluticasone propionate 125mcg/ liều xịt VN-16267-13 Nhóm 

1

Xịt qua 
đường 
miệng

Thuốc xịt 
dạng phun 
mù định 

liều (dùng 
để hít qua 

đường 
miệng)

24 
tháng Glaxo Wellcome S.A. Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
xịt 120 liều Bình         40 106.462 

141 Fosmitic Fosfomycin 30mg/1ml; 5ml 893110921324
(VD-33152-19)

Nhóm 
4 Nhỏ tai Dung dịch 

nhỏ tai
36 

tháng
Công ty cổ phần Dược 

phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 1 lọ x 
5ml Lọ       350     45.000 

142 Fucicort Fusidic acid + Betamethason (dưới 
dạng valerat)

(2% kl/kl + 0,1% 
kl/kl); 15g

539110417123 
(VN-14208-11) 

Nhóm 
1

Dùng 
ngoài Kem 36 

tháng LEO Laboratories Limited Ireland Hộp 1 tuýp 
x 15g Tuýp       300     98.340 

143
A.T 

Ganciclov
ir 500mg

Ganciclovir 500mg 893114266024 Nhóm 
4 Tiêm Thuốc tiêm 

đông khô
24 

tháng
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên Việt Nam

Hộp 1 lọ 
thuốc tiêm 
đông khô + 
1 ống nước 
cất pha tiêm 

10ml

Lọ         40    729.981 
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144

Combilipi
d Peri 

Injection 
1040ml

Glucose + Acid amin + Lipid

(11,0% 639ml + 
11,3% 217ml + 
20,0% 184ml) - 

1040ml

880110443323
(VN-20531-17)

Nhóm 
2

Tiêm 
truyền

Nhũ tương 
tiêm truyền 
tĩnh mạch 
ngoại vi

24 JW Life Science 
Corporation Hàn Quốc

Thùng 
carton chứa 

4 túi x 
1040ml

Túi       200 810.000

145
A.T 

Glutathio
ne 900 Inj

Glutathion 900mg 893110202324
(VD-25630-16)

Nhóm 
4 Tiêm

Bột đông 
khô pha 

tiêm

24 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm An Thiên Việt Nam

Hộp 1 lọ + 1 
ống dung 

môi nước cất 
pha tiêm 

10ml; Hộp 3 
lọ + 3 ống 
dung môi 

nước cất pha 
tiêm 10ml; 

Hộp 5 lọ + 5 
ống dung 

môi nước cất 
pha tiêm 

10ml

Lọ       500    134.000 

146 Resonet 
(Thiaject)

Glutathion (dưới dạng bột đông khô 
Glutathion natri 900mg) 900 mg VD-31951-19 Nhóm 

4 Tiêm Thuốc bột 
pha tiêm

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương 1-

Pharbaco
Việt Nam

Hộp 1 lọ 
0,9g + 1 ống 

nước cất 
10ml

Ống/C
hai/Lọ       200 129.000

147 Stiprol Glycerol 2,25g/3g; 9g 893100092424
(VD-21083-14)

Nhóm 
4

Thụt 
trực 
tràng

Gel thụt 
trực tràng

36 
tháng

Công ty cổ phần Dược Hà 
Tĩnh Việt Nam

Hộp 6 tuýp 
x 9g; Hộp 

10 tuýp x 9g
Tuýp     

3.000       6.930 

148 Salonsip
Glycol salisylat 1,25g; L-menthol 
1g; dl-Camphor 0,3g; Tocopherol 

acetat 1g

1,25g + 1g + 0,3g 
+ 1g VD-28645-17 Nhóm 

4
Dùng 
ngoài Cao dán 36 

tháng Hisamitsu Việt Nam Hộp 10 gói Gói       500 18.000

149 Valgesic 
10 Hydrocortison 10mg VD-34893-20 Nhóm 

4 Uống Viên nén 36 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Me Di Sun Việt Nam

Hộp 3 vỉ, 6 
vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
Viên     

1.800       4.630 

150
Syafen 

100mg/5
ml

Ibuprofen 100mg/5ml , 
120ml

380100523624
(VN-21846-19)

Nhóm 
1 Uống Hỗn dịch 

uống
36 

tháng Sopharma AD Bulgaria Hộp 1 chai 
120ml Chai     

1.500     81.400 

151 Ibulife Ibuprofen 100mg/5ml x 
110ml VN-20978-18 Nhóm 

5 Uống Hỗn dịch 
uống

36 
tháng LifePharma FZE UAE Hộp 1 chai 

110ml Chai     
1.500     78.000 

152 Profen Ibuprofen 100mg/10ml 893100346024 
(VD-29543-18)

Nhóm 
4 Uống Hỗn dịch 

uống
24 

tháng
Công ty cổ phần Dược 
Phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 2 vỉ x 5 

ống x 10ml Ống     
2.000 4.500 

153 Ilomedin 
20

Iloprost (dưới dạng Iloprost 
trometamol) 20mcg/ml VN-19390-15

Biệt 
dược 
gốc

Tiêm 
truyền 
tĩnh 

Dung dịch 
đậm đặc 
pha tiêm 

48 
tháng Berlimed S.A Tây Ban 

Nha
Hộp 5 ống x 

1ml Ống         20    623.700 
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154 Novorapi
d FlexPen Insulin aspart (rDNA) 300U/3ml QLSP-963-16

Biệt 
dược 
gốc

Tiêm Dung dịch 
tiêm

30 
tháng

Novo Nordisk Production 
S.A.S Pháp

Hộp 5 bút 
tiêm chứa 

sẵn thuốc x 
3ml (15 kim 
kèm theo)

Bút 
tiêm         50 225.000 

155
NovoMix 

30 
FlexPen

Insulin aspart biphasic (rDNA) 1ml 
hỗn dịch chứa 100U của insulin 

aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh 
với protamine theo tỷ lệ 30/70 

(tương đương 3,5 mg)

100U/1ml (30/70 
(tương đương 3,5 

mg))
QLSP-1034-17

Biệt 
dược 
gốc

Tiêm Hỗn dịch 
tiêm

24 
tháng

Novo Nordisk Production 
SAS Pháp

Hộp 5 bút 
tiêm bơm 
sẵn x 3ml 

(15 kim kèm 
theo)

Bút 
tiêm         80 200.508 

156 Combiven
t

Ipratropium bromide anhydrous 
(dưới dạng Ipratropium bromide 

monohydrate) + Salbutamol (dưới 
dạng Salbutamol sulfate)

(0,5mg + 
2,5mg)/2,5ml VN-19797-16 Nhóm 

1
Dạng 

hít
Dung dịch 
khí dung

24 
tháng Laboratoire Unither Pháp Hộp 10 lọ x 

2,5ml Lọ     
3.000     16.074 

157
Itrozol 
100 mg 

Capsules

Itraconazol (dưới dạng Itraconazole 
pellets 22%) 100mg VN-22913-21 Nhóm 

1 Uống Viên nang 
cứng

24 
tháng Arena Group S.A. Romania

Hộp chứa 3 
vỉ x 5 viên 
nang cứng

Viên     
1.000     13.800 

158 Sporal Itraconazole 100mg VN-22779-21 Nhóm 
1 Uống Viên nang 

cứng
36 

tháng Janssen - Cilag S.p.A. Ý Hộp 1 vỉ x 4 
viên Viên       900 15.000

159 Siro 
Snapcef Kẽm gluconat 56mg/5ml; 10ml VD-21199-14 Nhóm 

4 Uống Siro 36 
tháng

Công ty cổ phần dược vật 
tư y tế Hải Dương Việt Nam

Hộp 10 ống 
x 10ml, 20 
ống x 10ml, 

30 ống x 
10ml

Ống   
12.000       9.000 

160 Vin-Hepa L- Ornithin L- Aspartat 1000mg/5ml; 5ml 893110112623 Nhóm 
4

Tiêm/tiê
m 

truyền

Dung dịch 
tiêm

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam

Hộp 02 vỉ, 
10 vỉ, vỉ 05 

ống, ống 
5ml

Chai/L
ọ/Ống/
Túi/Gó

i

      250 22.980

161 Gynoflor Lactobacillus acidophilus + Estriol 10 mũ 8 - 10 mũ 
10 CFU + 0,03mg QLSP-1114-18 Nhóm 

1
Đặt âm 

đạo
Viên nén 

đặt âm đạo
36 

tháng

CSSX: Haupt Pharma 
Amareg GmbH; CSXX: 

Medinova AG

CSSX: 
Đức; 

CSXX: 
Thụy Sỹ

Hộp 1 vỉ x 6 
viên Viên       400 25.585

162 Duphalac Lactulose (dưới dạng Lactulose 
concentrate) 10g/15ml 870100067323

Biệt 
dược 
gốc

Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng Abbott Biologicals B.V Hà Lan Hộp 20 gói 

x 15ml. Gói   
10.000 5.600 

163 Keppra Levetiracetam 500mg VN-18676-15
Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng UCB Pharma SA Bỉ Hộp 6 vỉ x 

10 viên Viên       400     15.470 
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164 Levoseren 
Solution Levocetirizin dihydroclorid 0,0375g/75ml VN-19338-15 Nhóm 

2 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng Samil Pharm. Co., Ltd Korea Hộp 1 lọ 

75ml Lọ       800    105.000 

165 Tavanic 
Levofloxacin (dưới dạng 

Levofloxacin hemihydrate 
512,46mg)

500mg VN-19455-15 
Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng

Opella Healthcare 
International SAS Pháp

Hộp 1 vỉ x 5 
viên nén bao 

phim
Viên       800     36.550 

166 Nirdicin 
500mg

Levofloxacin (dưới dạng 
Levofloxacin hemihydrate 

512,46mg)
500mg VN-18716-15 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao phim

48 
tháng Pharmathen S.A Greece Hộp 1 vỉ x 

10 viên Viên       500 15.600

167 Cravit Levofloxacin hydrat 25mg/5ml VN-19340-15
Biệt 
dược 
gốc

Nhỏ 
mắt

Dung dịch 
nhỏ mắt

36 
tháng

Santen Pharmaceutical Co., 
Ltd.- Nhà máy Noto Nhật Hộp 1 lọ 

5ml Lọ       300     88.515 

168 Newlevo Levonorgestrel 0,03mg 893100244100 
(VD-18819-13)

Nhóm 
4 Uống Viên nén 36 

tháng
Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình Việt Nam Vỉ 28 viên Viên     
2.500 215

169 Levothyro
x Levothyroxine natri 100mcg VN-23233-22

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 36 
tháng Merck Healthcare KGaA Đức Hộp 2 vỉ x 

15 viên Viên       800 1.610 

170 Morihepa
min

L-Isoleucin + L-Leucin + LLysin 
acetat + LMethionin + 

LPhenylalanin + L-Threonin + 
LTryptophan + LValin + L-Alanin 
+ L-Arginin + L-Aspartic acid + L-

Histidin + L-Prolin + L-Serin + 
LTyrosin + Glycin

(0,920g + 0,945g 
+ 0,395g + 0,044g 
+ 0,030g + 0,214g 
+ 0,070g + 0,890g 
+ 0,840g + 1,537g 
+ 0,020g + 0,310g 
+ 0,530g + 0,260g 

+ 0,040g + 
0,540g)/100ml; 

7,585%

VN-17215-13
Biệt 
dược 
gốc

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
truyền tĩnh 

mạch

36 
tháng

Ay Pharmaceuticals Co., 
Ltd Nhật Túi 200ml Túi         80    116.632 

171
Loperami

de 
STELLA

Loperamid hydroclorid 2mg 893100337723 
(VD-25985-16)

Nhóm 
2 Uống Viên nang 

cứng
60 

tháng

Công Ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 5, 10 vỉ 

x 10 viên Viên     
4.000 523 

172

Loratadin
eSPM 
5mg 

(ODT)

Loratadin 5mg 893100275100 
(VD-19609-13)

Nhóm 
4 Uống

Viên nén 
tan rã nhanh 
trong miệng

36 
tháng Công ty cổ phần S.P.M Việt Nam Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên     
2.000 1.000 

173 Lorytec 
10 Loratadine 10mg VN-15187-12 Nhóm 

1 Uống Viên nén 36 
tháng

Delorbis Pharmaceuticals 
Ltd. Cyprus Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên     
1.200 1.470 

174 Fortrans

Macrogol 4000: 64 g; Anhydrous 
sodium sulfate: 5,7 g; Sodium 
bicarbonate: 1,68 g; Sodium 
chloride: 1,46 g; Potassium 

chloride: 0,75 g.

64g + 5,7g + 
1,68g + 1,46g + 

0,75g
VN-19677-16 Nhóm 

1 Uống
Bột pha 

dung dịch 
uống

36 
tháng Beaufour Ipsen Industrie Pháp Hộp 04 gói Gói       250 35.970 
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175
MAGNE-

B6 
corbière

Magne B6 corbiere H50 viên (5&) 475mg 893100181824
(VD-29363-18)

Nhóm 
4 Uống Viên nén 

bao phim
24 

tháng
Công ty Cổ phần Sanofi 

Việt Nam Việt Nam

Hộp 5 vỉ x 
10 viên, vỉ 

nhôm-
PVDC

Viên     
1.200 1.900 

176 Fumagate Magnesi hydroxyd + nhôm 
hydroxyd + Simethicon

(800mg + 400mg 
+ 80mg)/ gói 10g 893100312500 Nhóm 

4 Uống Hỗn dịch 
uống

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Phương Đông Việt Nam

Hộp 10 gói 
x 10g, Hộp 

20 gói x 
10g, Hộp 30 
gói x 10g, 
Hộp 50 gói 

x 10g

Gói       800 3.250

177 Pasigel Magnesi hydroxyd + Simethicon + 
Nhôm hydroxyd

(40mg +  5mg +  
46mg)/ml; 10ml VD-34622-20 Nhóm 

4 Uống Hỗn dịch 
uống

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
Apimed Việt Nam

Hộp 20 gói, 
30 gói, 50 
gói x 10ml

Gói     
1.000 3.150

178 Atirlic 
forte

Magnesi hydroxyd; Nhôm 
hydroxyd; Simethicon

800mg; 800mg; 
100mg 893100203224 Nhóm 

4 Uống Hỗn dịch 
uống

24 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm An Thiên Việt Nam Hộp 20 gói 

x 10g Gói       500 3.950

179 Fugacar Mebendazole 500mg 560100206923 Nhóm 
1 Uống Viên nén 36 

tháng

Lusomedicamenta 
Sociedade Técnica 
Farmacêutica, S.A.

Portugal Hộp 01 vỉ x 
01 viên Viên       200 22.000 

180 Mobic Meloxicam 7,5mg VN-16141-13
Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 36 
tháng

Boehringer Ingelheim 
Hellas Single Member S.A Hy Lạp Hộp 2 vỉ x 

10 viên Viên       150       9.122 

181 Glucopha
ge 500mg Metformin hydrochlorid 500mg 300110016124 

(VN-21993-19)

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

60 
tháng Merck Sante s.a.s Pháp Hộp 5 vỉ x 

10 viên Viên       500       1.598 

182 Salonpas 
gel 30g Methyl salicylate + l- Menthol 15% + 7% VD-12687-10 Nhóm 

4
Dùng 
ngoài Gel bôi da 48 

tháng
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hisamitsu Việt Nam Việt Nam Hộp 1 tuýp 
30g Tuýp       150 36.645

183 Cao dán 
Salonpas

Methyl salicylate, L-menthol, DL-
camphor, tocopheryl acetale

6,29%, 5,71%, 
1,24%, 2% 893100105223 Nhóm 

4
Miếng 

dán Miếng dán 36 Hisamitsu Việt Nam Hộp 2 gói 
x10 miếng Miếng       600 1.272

184 Dopegyt Methyldopa anhydrous (dưới dạng 
methyldopa 1.5 H2O) 250mg 599110417323 

(VN-13124-11)
Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao phim

60 
tháng

Egis Pharmaceuticals 
Private Limited Company Hungary Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên     
2.500 2.400 

185 Medrol 
16mg Methylprednisolon 16mg  800110991824 

(VN-22447-19)

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 36 
tháng Pfizer Italia S.R.L. Italy Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên     
1.000       3.672 
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186 Solu-
Medrol

Methylprednisolon (dưới dạng 
Methylprednisolon natri succinat) 40mg VN-20330-17

Biệt 
dược 
gốc

Tiêm/tr
uyền 
tĩnh 

mạch, 
tiêm 

bắp (IV, 
IM)

Bột đông 
khô pha 

tiêm

24 
tháng

Pfizer Manufacturing 
Belgium NV Bỉ

Hộp 10 lọ 
Act-O-Vial 

1ml
Lọ     

1.000     41.871 

187 Medrol 
4mg Methylprednisolone 4mg 800110406323 

(VN-21437-18)  

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 36 
tháng Pfizer Italia S.R.L. Italy Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên     
1.500 983

188 Metrogyl 
denta Metronidazol 10mg/g, tube 10g  VN-17797-14 Nhóm 

5
Bôi nha 

khoa
Gel bôi nha 

khoa
36 

tháng

 Unique Pharmaceuticals 
Laboratories (A Div. of 

J.B. Chemicals & 
Pharmaceuticals Ltd.)

Ấn Độ Hộp 1 tuýp 
10g Tube     

1.000 25.500 

189 Metronida
zol 250mg Metronidazol 250mg 893115066024 Nhóm 

4 Uống Viên nén 36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Minh Dân Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên   
12.000 132

190 Gentusi Metronidazol + Chloramphenicol + 
Nystatin + Dexamethasone

225 mg +
100 mg +
 75 mg +
0,5 mg

VN-16635-13 Nhóm 
5

Đặt âm 
đạo

Viên đặt âm 
đạo

36 
tháng LTD Farmaprim Moldova Hộp 2 vỉ x 5 

viên
viên 
đặt       400     24.990 

191 Safaria Metronidazole,  chloramphenicol; 
Nystatin

225mg; 100mg; 
75mg VN-16636-13 Nhóm 

5
Đặt âm 

đạo
Viên đặt âm 

đạo
36 

tháng Ltd Farmaprim Moldova Hộp 2 vỉ x 5 
viên viên     

8.000     18.000 

192 Vadikiddy Miconazole 2% VD-35641-22 Nhóm 
4

Dùng 
ngoài

Gel rơ 
miệng họng

36 
tháng

Công ty Cổ Phần Tập 
Đoàn Merap Việt Nam Hộp 1 tuýp 

10g  Tuýp       400     25.000 

193 Mifrednor 
200 Mifepriston 200mg 893110466423 

(QLĐB-373-13)
Nhóm 

4 Uống Viên nén 36 
Tháng

Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Dược phẩm 

Agimexpharm - Nhà máy 
sản xuất dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam Hộp 1 vỉ x 1 
viên Viên       100 50.000

194
Misoprost
ol Stella 
200mcg

Misoprostol 200mcg 893110037124 Nhóm 
2 Uống Viên nén 36 

tháng

Công Ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 3 vỉ; 10 

vỉ x 10 viên Viên     
2.500 5000

195 Golistin-
Enema

Monobasic natri phosphat (dưới 
dạng Monobasic natri 

phosphat.H2O) + Dibasic natri 
phosphat (dưới dạng Dibasic natri 

phosphat .7H2O)

(21,41g + 
7,89g)/133ml VD-25147-16 Nhóm 

4

Thụt 
trực 
tràng

Dung dịch 
thụt trực 

tràng

60 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 1 lọ 

133ml Lọ     
4.500     51.975 
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196 Golistin 
soda

Monobasic natri phosphat + dibasic 
natri phosphat

(417mg + 
95mg)/1ml; 45ml VD-34931-21 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

36 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 1 lọ 

45ml Lọ     
1.500     44.000 

197 Singulair 
4mg

Montelukast (dưới dạng 
Montelukast natri) 4mg VN-20318-17

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
nhai

24 
tháng

Organon Pharma (UK) 
Limited Anh Hộp 2 vỉ x 

14 viên Viên     
2.500     13.502 

198 Singulair 
5mg

Montelukast (dưới dạng 
Montelukast natri) 5mg VN-20319-17

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
nhai

24 
tháng

Organon Pharma (UK) 
Limited (Cơ sở đóng gói: 
Merck Sharp & Dohme 

B.V. - Hà Lan)

Anh Hộp 2 vỉ x 
14 viên Viên     

2.500 13.502 

199 Lukacinco Montelukast (dưới dạng 
Montelukast natri) 4mg VD-32993-19 Nhóm 

4 Uống Bột/cốm/hạt 
pha uống

24 
tháng

Công ty Cổ Phần Dược 
VTYT Hà Nam, Việt Nam Việt Nam Hộp 30 gói 

x 1g Gói     
2.500       6.000 

200 Vitaplex 
injection

Mỗi 500ml chứa: Acid ascorbic 
500mg; Dextrose 25g; Nicotinamid 

625mg; Dexpanthenol 250mg; 
Pyridoxin HCl 25mg; Riboflavin 

(dưới dạng riboflavin natri 
phosphat) 25mg; Thiamin HCl 

125mg

500mg, 25g, 
625mg, 250mg, 
25mg, 25mg, 

125mg

VN-21344-18 Nhóm 
2

Truyền 
tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền  Siu Guan Chem. Ind. Co., 

Ltd. Đài Loan Chai 500ml Chai       100 51.800

201

Seretide 
Evohaler 

DC 
25/125mc

g

Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dạng 
salmeterol xinafoate micronised)  
và Fluticasone propionate (dạng 

micronised)

(25mcg + 
125mcg)/liều; 

bình 120 liều xịt

840110784024 
(VN-21286-18)

Biệt 
dược 
gốc

Hít qua 
đường 
miệng

Hỗn dịch 
hít qua 
đường 
miệng 

(dạng phun 
sương)

24 
tháng Glaxo Wellcome S.A Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
120 liều xịt

Bình 
xịt         40    210.176 

202

Seretide 
Evohaler 

DC 
25/250 

mcg

Mỗi liều xịt chứa: Salmeterol (dưới 
dạng salmeterol xinafoate 

micronised); Fluticason propionate 
(dạng micronised)

(25mcg + 
250mcg)/liều; 

bình 120 liều xịt

840110788024 
(VN-22403-19)

Biệt 
dược 
gốc

Hít qua 
đường 
miệng

Thuốc phun 
mù định 

liều hệ hỗn 
dịch

24 
tháng Glaxo Wellcome SA Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
120 liều xịt

Bình 
xịt         30    278.090 

203 Derimuci
n Mupirocin 0,1g/5g VD-22229-15 Nhóm 

4
Dùng 
ngoài

Thuốc mỡ 
bôi da

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương 2 Việt Nam Hộp 1 tuýp 

5g Tuýp       500     34.500 

204
Natri 
clorid 
0,9%

Natri clorid 0,9% (w/v) 893100218900 
(VD-22949-15)

Nhóm 
4

Nhỏ 
mắt, 

nhỏ mũi

Thuốc nhỏ 
mắt, thuốc 
nhỏ mũi

24 
tháng Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Hộp 20 lọ x 

10ml Lọ ###### 1.320 

205 Oresol 
245

Natri clorid + Natri citrat dihydrat + 
Kali clorid + Glucose khan

520mg + 580mg + 
300mg + 2.700mg 893100217524 Nhóm 

4 Uống Thuốc bột 
uống

36 
tháng

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 

DOMESCO
Việt Nam

Hộp 20 gói 
x 4,1 g, (gói 
nhôm tráng 

PE)

Gói     
3.000 910
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206 Oresol 
245

Natri clorid + Natri citrat dihydrat + 
Kali clorid + Glucose khan

520mg + 580mg + 
300mg + 2,7g 893100095423 Nhóm 

4 Uống thuốc bột 36 
tháng

CTCP Dược Hậu Giang - 
CN nhà máy DP DHG tại 

Hậu Giang
Việt Nam hộp 20 gói x 

4,1g gói     
3.000 1.000

207 Sanlein 
0,1 Natri hyaluronat tinh khiết 5mg/5ml VN-17157-13

Biệt 
dược 
gốc

Nhỏ 
mắt

Dung dịch 
nhỏ mắt

36 
tháng

Santen Pharmaceutical Co., 
Ltd. - Nhà máy Noto Nhật Hộp 1 lọ 

5ml Lọ         80     62.158 

208 Depakine 
200mg Natri Valproat 200mg 840114019124 

(VN-21128-18)
Nhóm 

1 Uống
Viên nén 

kháng acid 
dạ dày

36 
tháng Sanofi Aventis S.A. Tây Ban 

Nha
Hộp 1 lọ 40 

viên Viên       800 2.479

209 Depakine 
200mg/ml Natri valproate 200mg/ml 868114087823 Nhóm 

2 Uống Dung dịch 
uống

36 
tháng

CSSX và đóng gói: Sanofi 
Ilaç Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi; Cơ sở 
kiểm nghiệm và XX: 

Sanofi Winthrop Industrie

CSSX và 
đóng gói: 
Thổ Nhĩ 

Kỳ; Cơ sở 
kiểm 

nghiệm và 
XX: Pháp

Hộp 1 chai 
40ml và 1 
xy lanh có 
vạch chia 
liều đề lấy 

thuốc

Chai       250     80.696 

210 Fascapin-
10 Nifedipin 10mg VD-22524-15 Nhóm 

4 Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương 2 Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên     
3.000 450 

211 Nifedipin 
T20 retard Nifedipine 20mg 893110462724 Nhóm 

2 Uống

viên nén 
bao phim 
tác dụng 
kéo dài

48 
tháng

Công ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên     
1.000 630

212 Nước oxy 
già 3% Nước oxy già đậm đặc 30% 2g 3%; 50ml VS-4969-16 Nhóm 

4
Dùng 
Ngoài

Dung dịch 
dùng ngoài

24 
tháng

Công ty cổ phần Hóa dược 
Việt Nam Việt Nam Lọ 50 ml Lọ     

4.000       1.995 

213
Thuốc rơ 

miệng 
Nyst

Nystatin 25.000IU 893100165025 
(VD-26961-17)

Nhóm 
4

Đánh 
tưa lưỡi Thuốc bột 36 

tháng

Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Dược phẩm OPC tại 
Bình Dương - Nhà máy 

Dược phẩm OPC

Việt Nam Hộp 10 gói 
x 1g Gói     

4.000 1.302

214 Polygyna
x

Nystatin + neomycin + polymyxin 
B

35.000IU +  
35.000IU + 
100.000IU

300110010524
 ( VN-21788-

19)

Nhóm 
1

Đặt âm 
đạo

Viên nang 
mềm đặt âm 

đạo

24 
tháng

CSSX BTP: Catalent 
France Beinheim S.A

CSSXĐG, KSCL và XX: 
Innothera Chouzy

Pháp Hộp 2 vỉ x 6 
viên Viên     

2.500       9.500 

215 Oflovid Ofloxacin 15mg/5ml VN-19341-15
Biệt 
dược 
gốc

Nhỏ 
mắt

Dung dịch 
nhỏ mắt

36 
tháng

Santen Pharmaceutical Co., 
Ltd.- Nhà máy Noto Nhật Hộp 1 lọ 

5ml Lọ     
3.500     55.872 

216
Oflovid 

ophthalmi
c ointment

Ofloxacin 0,3%; 3,5g 499115415523 
(VN-18723-15)

Biệt 
dược 
gốc

Tra mắt Thuốc mỡ 
tra mắt

36 
tháng

Santen Pharmaceutical Co., 
Ltd., Nhà máy Shiga Nhật Hộp 1 tuýp 

x 3,5g Tuýp       120     74.530 
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217 Tamiflu Oseltamivir (dưới dạng oseltamivir 
phosphat) 75mg VN-22143-19

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nang 
cứng

48 
tháng

CSSX: Delpharm Milano 
S.r.l; 

Đóng gói và xuất xưởng: 
F. Hoffmann-La Roche 

Ltd.

CSSX: Ý; 
Đóng gói 
và xuất 
xưởng: 

Thụy Sỹ

Hộp 1 vỉ x 
10 viên Viên     

7.000     44.877 

218 Efferalgan 
150 Paracetamol 150mg VN-21849-19 Nhóm 

1 Uống
Bột sủi bọt 
để pha dung 
dịch uống

36 
tháng Upsa Sas Pháp Hộp 12 gói Gói   

12.000 2.553

219 Efferalgan 
150mg Paracetamol 150mg 300100523924 

(VN-21850-19) 
Nhóm 

1
Đặt hậu 

môn Thuốc đạn 36 
tháng UPSA SAS Pháp Hộp 2 vỉ x 5 

viên Viên     
2.500       2.421 

220 Efferalgan 
250mg Paracetamol 250mg 300100523824 

(VN-21413-18)
Nhóm 

1 Uống
Bột sủi bọt 
để pha dung 
dịch uống

36 
tháng UPSA SAS Pháp Hộp 12 gói Gói     

2.300       3.280 

221 Efferalgan 
300mg Paracetamol 300mg 300100011424 

(VN-21217-18)
Nhóm 

1
Đặt hậu 

môn Viên đạn 36 
tháng UPSA SAS Pháp Hộp 2 vỉ x 5 

viên Viên       800       2.641 

222 Efferalgan 
500mg Paracetamol 500mg 300100011324 

(VN-21216-18)
Nhóm 

1 Uống Viên nén 
sủi bọt

36 
tháng UPSA SAS Pháp Hộp 4 vỉ x 4 

viên Viên     
1.000 2.875

223 Efferalgan 
80 Paracetamol 80mg VN-19070-15 Nhóm 

1 Uống
Bột sủi bọt 
để pha dung 
dịch uống

36 
tháng UPSA SAS Pháp Hộp 12 gói Gói     

7.000 1.938

224 Efferalgan 
80mg Paracetamol 80mg VN-20952-18 Nhóm 

1
Đặt hậu 

môn Viên đạn 36 
tháng UPSA SAS Pháp Hộp 2 vỉ x 5 

viên Viên     
1.000       2.025 

225 Parazacol 
250 Paracetamol 250mg 893100076224

(VD-28090-17)
Nhóm 

3 Uống Thuốc cốm 
sủi bọt

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương I - 

Pharbaco
Việt Nam Hộp 12 gói gói     

9.000       1.600 

226 Sara Paracetamol 500mg VD-26028-16 Nhóm 
4 Uống Viên nén 60 thá

ng
Công ty TNHH Thai 

Nakorn Patana Việt Nam Việt Nam Hộp 20 vỉ x 
10 viên Viên       500          160 

227 Partamol 
Tab. Paracetamol (acetaminophen) 500mg VD-23978-15 Nhóm 

1 Uống Viên nén 60 Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên     
1.000 550

228 Decolgen 
ND Paracetamol + Phenylephrin HCl 500mg + 10mg VD-22382-15 Nhóm 

4 Uống Viên nén 36 
tháng

Công ty TNHH United 
International Pharma Việt Nam Hộp 12 vỉ x 

10 viên Viên       500       1.192 

229 Panadol 
Extra Paracetamol, Caffeine 500mg; 65mg 893100700424 

(GC-307-18)
Nhóm 

2 Uống Viên nén 24 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Sanofi-Synthelabo 

Việt Nam
Việt Nam Hộp 15 vỉ x 

12 viên Viên       500 1.294

230 Lifecita 
800 DT. Piracetam 800mg 893110631624 

(VD-33595-19)
Nhóm 

4 Uống Viên nén 
phân tán

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Trung ương I - 

Pharbaco
Việt Nam Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên     
1.500 4.683
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231
Betadine 
Vaginal 
Douche

Povidon iod 10% (kl/tt) VN-22442-19 Nhóm 
1

Dùng 
ngoài

Dung dịch 
sát trùng âm 

đạo

36 
tháng

Mundipharma 
Pharmaceuticals Ltd. Cyprus Hộp 1 chai 

125ml Chai       600     44.500 

232
TP 

Povidon 
iod 10%

Povidone Iod 2,5g/25ml VD-31196-18 Nhóm 
4

Dùng 
ngoài

Dung dịch 
dùng ngoài

24 
tháng

Công ty Cổ phần dược 
phẩm Thành Phát Việt Nam Hộp 1 lọ 

125ml Lọ     
2.000     15.700 

233 Utrogesta
n 200mg Progesteron 200mg 840110179823 Nhóm 

1

Uống, 
đặt âm 

đạo

Viên nang 
mềm dùng 
uống hoặc 
đặt âm đạo

36 
tháng Cyndea Pharma S.L Tây Ban 

Nha

Hộp 15 viên 
(1 vỉ 7 viên 

+ 1 vỉ 8 
viên)

Viên   
12.000     14.848 

234

Progester
one 

injection 
BP 25mg

Progesterone 25mg/1ml VN-16898-13 Nhóm 
1 Tiêm Dung dịch 

tiêm
48 

tháng Panpharma Gmbh Đức Hộp 10 ống 
1ml Ống     

3.000     20.150 

235 Prometha
zin Promethazin hydroclorid 2%; 10g VD-24422-16 Nhóm 

4
Dùng 
Ngoài Kem bôi da 36 

tháng
Công ty Cổ phần dược 

Medipharco Việt Nam Hộp 1 tuýp 
10 gam Tuýp       200       6.700 

236 Daflon 
500mg

Phân đoạn Flavonoid vi hạt tinh chế 
ứng với: Diosmin 90% 450mg; Các 
flavonoid biểu thị bằng hesperidin 

10% 50mg

450mg; 50mg VN-22531-20
Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

48 
tháng

Les Laboratoires Servier 
Industrie Pháp Hộp 4 vỉ x 

15 viên Viên     
1.000       3.886 

237 Otipax Phenazone + Lidocaine 
hydrochloride

4g/100g (4%) + 
1g/100g (1%) VN-18468-14 Nhóm 

1 Nhỏ tai Dung dịch 
nhỏ tai

36 
tháng Biocodex Pháp

Hộp 1 lọ 
15ml (chứa 
16g dung 

dịch nhỏ tai) 
kèm ống nhỏ 

giọt

Lọ         70     54.000 

238
Hidrasec 

10mg 
Infants

Racecadotril 10mg 300110000524 
(VN-21164-18)

Biệt 
dược 
gốc

Uống Thuốc bột 
uống

24 
tháng Sophartex Pháp Hộp 16 gói Gói   

12.000       4.894 

239
Hidrasec 

30mg 
Children

Racecadotril 30mg 300110000624 
(VN-21165-18)

Biệt 
dược 
gốc

Uống Bột uống 24 
tháng Sophartex Pháp Hộp 30 gói Gói     

4.000       5.354 

240 Risperdal Risperidone 1mg VN-19987-16
Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng Janssen Cilag S.P.A. Ý Hộp 6 vỉ x 

10 viên Viên     
3.000 10.896

241 Rexamine 
Susp Roxithromycin 50mg/5ml; 50ml 893110247100 

(VD-32996-19)
Nhóm 

4 Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
VTYT Hà Nam Việt Nam Hộp 1 chai 

50ml Chai     
3.500     90.000 

242 Bioflora 
100mg

Saccharomyces boulardii CNCM I-
745 100mg VN-16392-13 Nhóm 

1 Uống Bột pha hỗn 
dịch uống

36 
tháng Biocodex Pháp Hộp chứa 20 

gói Gói ###### 5.500 
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243 Vinsalmol Salbutamol (dưới dạng salbutamol 
sulfat) 2,5mg/2,5ml 893115305523 

(VD-23730-15)
Nhóm 

4
Khí 
dung

Dung dịch 
khí dung

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 10 lọ x 

2,5ml Lọ   
12.000 4.410 

244 Ventolin 
Inhaler

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol 
sulfate)

100mcg/liều xịt; 
bình xịt 200 liều VN-18791-15

Biệt 
dược 
gốc

Xịt theo 
đường 
miệng

Hỗn dịch 
xịt qua bình 

định liều 
điều áp

24 
tháng Glaxo Wellcome S.A. Tây Ban 

Nha
Hộp 1 bình 
xịt 200 liều

Bình 
xịt         50     76.379 

245
Zensalbu 
nebules 

2.5
Salbutamol sulfat 2,5mg 893115019000 

(VD-21553-14)
Nhóm 

4

Hít qua 
máy khí 

dung

Dung dịch 
dùng cho 
khí dung

36 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 10 ống 

x 2,5ml Ống   
12.000       4.410 

246 Jubve Sắt (III) protein succinylat (tương 
đương 20mg Fe3+) 400mg/ 7,5ml 893110764224 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty Dược phẩm và 
thương mại Phương Đông 

(TNHH)
Việt Nam Hộp 20 ống 

x 7,5ml Ống   
10.000 8.100

247 Vitasun
Sắt nguyên tố (dưới dạng phức hợp 
Sắt (III) hydroxid polymaltose) + 

Acid folic
50mg + 500mcg 893110849024

(VD-33160-19)
Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
phẩm Me Di Sun Việt Nam Hộp 20 ống 

x 10 ml Ống   
10.000       9.398 

248 Espumisa
n L Simethicon 40mg/ml VN-22001-19 Nhóm 

1 Uống Nhũ dịch 
uống

24 
tháng Berlin Chemie AG Đức

Hộp 1 lọ 
30ml có nắp 

nhỏ giọt
Lọ       400 55.923

249
Simethico

ne 
STELLA

Simethicon 1g/15ml 893100718524 
(VD-25986-16)

Nhóm 
4 Uống Nhũ dịch 

uống
36 

tháng

Công Ty TNHH Liên 
Doanh Stellapharm - Chi 

nhánh 1
Việt Nam Hộp 1 chai 

15 ml Chai         50 21.000 

250 Sorbitol 
5g Sorbitol 5g 893100426724 

(VD-25582-16)
Nhóm 

2 Uống
Thuốc bột 
pha dung 
dịch uống

24 
tháng

Công ty cổ phần dược 
Danapha Việt Nam Hộp 20 gói 

x 5g Gói       500 2.625 

251 Gelofusin
e

Succinylated Gelatin (Modified 
fluid gelatin) + Sodium Chloride + 

Sodium hydroxide

(20g + 3,505g + 
0,68g)/500ml

955110002024 
(VN-20882-18)

Nhóm 
5

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
tiêm truyền

24 
tháng

B. Braun Medical 
Industries Sdn. Bhd. Malaysia Hộp 10 chai 

x 500ml Chai         80    116.000 

252 Sulfadiazi
n bạc Sulfadiazin bạc 200mg/20g VD-28280-17 Nhóm 

4
Dùng 
ngoài Kem bôi da 36 

tháng
Công ty cổ phần dược 

Medipharco Việt Nam Hộp 1 tuýp 
20g Tuýp     

1.200 18.900 

253 Biseptol Sulfamethoxazol + Trimethoprim (200mg + 
40mg)/5ml VN-20800-17 Nhóm 

1 Uống Hỗn dịch 
uống

36 
tháng

CSSX, đóng gói, kiểm soát 
lô: Pharmaceutical Works 
Polpharma S.A. Medana 

branch in Sieradz; CS xuất 
xưởng lô: Pharmaceutical 

Works Polpharma S.A. 
Medana branch in Sieradz

CSSX, 
đóng gói, 
kiểm soát 

lô: Ba Lan; 
CS xuất 

xưởng lô: 
Ba Lan

Hộp 1 chai 
80ml Chai       300    100.000 

254 Biseptol 
480 Sulfamethoxazole + Trimethoprim 400mg + 80mg VN-23059-22 Nhóm 

1 Uống Viên nén  Adamed Pharma S.A. Ba Lan Hộp 1 vỉ x 
20 viên Viên     

6.000       2.500 

255
Terbinafin

e Stella 
Cream 1%

Terbinafine hydrochloride 0,01 893100374624  Nhóm 
4 

Dùng 
Ngoài kem bôi da 24 

tháng
Công ty TNHH Liên doanh 
Stellapharm - Chi nhánh 1 Việt Nam Hộp 1 tuýp 

10g Tuýp       160     15.000 
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256 Olexon s Terbutatin Sulfat + Guaifenesin (1,5mg+66,5mg)/
5ml; 90ml VD-34494-20 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty cổ phần Dược 
VTYT Hà Nam Việt nam Hộp 1 chai 

90ml Chai       160 51.980

257 Tetracycli
n 1% Tetracyclin hydroclorid 1%/5gam VD-26395-17 Nhóm 

4 Tra mắt Mỡ tra mắt 48 
tháng

Công ty Cổ phần dược 
Medipharco Việt Nam

Hộp 100 
tuýp x 5 

gam
Tuýp       400       3.100 

258 Tobrex Tobramycin 3mg/ml; 5ml VN-19385-15
Biệt 
dược 
gốc

Nhỏ 
mắt

Dung dịch 
nhỏ mắt

36 
tháng S.A. Alcon-Couvreur N.V Bỉ Hộp 1 lọ x 

5ml Lọ       180     39.999 

259 Tobradex Tobramycin + Dexamethasone (3mg + 
1mg)/gram; 3,5g

540110132524 
(VN-21629-18)

Biệt 
dược 
gốc

Tra mắt Mỡ tra mắt 24 
tháng S.A Alcon-Couvreur N.V Bỉ Hộp 1 tuýp 

3,5g Tuýp       100     52.300 

260 Tyrosur 
Gel Tyrothricin 5mg/5g; 5g VN-22211-19 Nhóm 

1
Dùng 
ngoài

Gel bôi 
ngoài da

36 
tháng

Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co.KG Đức Hộp 1 tuýp 

5g Tuýp       160     63.000 

261 Dorithrici
n

Tyrothricin + Benzalkonium 
chloride + Benzocaine

0,5mg +1mg 
+1,5mg

400100014224
(VN-20293-17)

Nhóm 
1

Ngậm 
họng

Viên ngậm 
họng

24 
tháng

Medice Arzneimittel Putter 
GmbH & Co.KG Đức Hộp 2 vỉ x 

10 viên Viên     
2.500 2.880

262 Althax Thymomodulin 120mg 893410110024 
(VD-18786-13)

Nhóm 
4 Uống Viên nang 

cứng
36 

tháng
Công ty cổ phần Dược 

Trung ương Mediplantex Việt Nam Hộp 3 vỉ x 
10 viên Viên     

1.600 5.300

263
Greenpam 

Hard 
capsule

Thymomodulin 80mg QLSP-1155-19 Nhóm 
2 Uống Viên nang 

cứng
36 

tháng Medica Korea Co., Ltd Korea Hộp 6 vỉ x 
10 viên Viên     

1.600 6.300

264 Transami
n Tablets Tranexamic acid 500 mg VN-17416-13 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng Olic (Thailand) Ltd. Thái Lan Hộp 10 vỉ x 

10 viên Viên     
2.000       3.850 

265 Oracortia Triamcinolon

Mỗi 100g chứa: 
Triamcinolon 

acetonid 0,1g; gói 
1g

VD-24653-16 Nhóm 
4

Dùng 
ngoài Thuốc mỡ 36 

tháng
Công ty TNHH Thai 

Nakorn Patana Việt Nam Việt Nam Hộp 50 túi 
nhôm x 1g Gói     

1.200     10.000 

266 Deworm Triclabendazol 250mg 890110038925 
(VN-16567-13)

Nhóm 
5 Uống Viên nén 36 

tháng RV Lifesciences Limited Ấn Độ Hộp 01 vỉ x 
04 viên Viên       200 23.000

267 Debridat Trimebutine maleate 100mg 300110522924 
(VN-22221-19)

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng Farmea France Hộp 2 vỉ x 

15 viên Viên     
3.000       2.906 

268 Drimy

Vitamin A + Vitamin D3 + Vitamin 
B1 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + 

Sắt (Ferrous fumarat) + Magie 
(Magnesi oxid) + Canxi (Calcium 

glycerophosphat)

1000UI + 400UI + 
2mg + 3mg + 1mg 
+ 1,65mg + 6mg + 

21,42mg

893100220624 
(VD-19746-13)

 Nhóm 
4 Uống Viên nang 

mềm
36 

tháng
Công ty cổ phần US 

Pharma USA Việt Nam Hộp 10 vỉ x 
10 viên Viên   

30.000       3.290 

269 Scanneuro
n Vitamin B1 + B6 + B12 100mg + 200mg + 

200mcg 893110352423 Nhóm 
2 Uống Viên nén 

bao phim 36
Công ty TNHH Liên 

Doanh Stellapharm - Chi 
nhánh 1

Việt Nam Hộp 10 vỉ x 
10 viên viên     

8.000 1.100
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270
Vitatrum - 

B 
Complex 

Vitamin B1 + Vitamin B2 + 
Vitamin B6 + Vitamin PP

5mg + 2mg + 2mg 
+ 20mg VD-24675-16 Nhóm 

4 Uống Viên nang 
cứng 

36 
tháng 

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Reliv Việt Nam Hộp 3 vỉ x 

10 viên Viên   
15.000       4.000 

271 Bominity Vitamin C 100mg/ 10ml 893100220824
(VD-27500-17)

Nhóm 
4 Uống Dung dịch 

uống
24 

tháng
Công ty CP Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội Việt Nam Hộp 4 vỉ x 5 
ống 10ml Ống   

15.000 4.998 

272 Dung dịch 
Milian Xanh methylen + Tím gentian (400mg + 

50mg)/20ml VD-18977-13 Nhóm 
4

Dùng 
ngoài

Thuốc nước 
dùng ngoài

36 
tháng

Chi nhánh Công ty cổ phần 
dược phẩm OPC tại Bình 
Dương - Nhà máy dược 

phẩm OPC

Việt Nam Hộp 1 chai 
20ml Chai       800     10.500 

273 Otrivin Xylometazoline Hydrochloride 5mg/10ml VN-22705-21
Biệt 
dược 
gốc

Nhỏ 
mũi

Dung dịch 
nhỏ mũi

36 
tháng Haleon CH SARL Thụy Sĩ Hộp 1 lọ 

10ml Lọ     
1.000 47.500

274 Junimin
Zinc gluconat + Đồng gluconat + 
Mangan gluconat + Kali iodid + 

Natri selenit

(6970mcg + 
1428mcg + 
40,52mcg + 
13,08mcg + 

43,81mcg)/10ml

VN-22653-20 Nhóm 
1

Tiêm 
truyền

Dung dịch 
đậm đặc để 
tiêm truyền 
sau khi pha 

loãng

36 
tháng Laboratoire Aguettant Pháp Hộp 10 ống 

x 10ml Ống       160    162.750 

275 Meyernot
a Piracetam 800mg/5ml x 5ml VD-34039-20 Nhóm 

4 Uống Dung dịch 
uống

24 
tháng

Công ty liên doanh Meyer-
BPC Việt Nam Hộp 20 ống 

x 5ml Ống     
6.000       5.800 

276 Vincomid Metoclopramid HCl 10mg/2ml VD-21919-14 Nhóm 
4 Tiêm Dung dịch 

tiêm
36 

tháng
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 2 vỉ x 5 
ống x 2ml Ống     

1.000          990 

277 Cerefort Piracetam 200mg/ml; 120ml VN-21373-18 Nhóm 
5 Uống Si rô 36 

tháng UniPharma Company Ai Cập Hộp 1 lọ 
120ml Lọ       400     96.000 

278 RATATO
S 50 Cefditoren pivoxil 50mg/5ml; (90 

ml) 893110172923 Nhóm 
4 Uống Bột pha hỗn 

dịch uống
24 

tháng
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung Ương 2 Việt Nam    Hộp 1 lọ x 
90 ml 

Chai/ố
ng/lọ/t

úi

    
1.000    290.000 

279 Tetracycli
n 500mg Tetracyclin hydrochlorid 500mg VD-23903-15 Nhóm 

4 Uống Viên nang 
cứng

36 
tháng

Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Y tế 

DOMESCO
Việt Nam Hộp 20 vỉ x 

10 viên Viên     
3.000          850 

280 Hydrocort
ison 1% Hydrocortison acetat 10mg 893110035900 

(VD-33641-19)
Nhóm 

4
Dùng 
ngoài Kem bôi da 36 

tháng
Công ty cổ phần dược 

phẩm VCP Việt Nam Hộp 1 tuýp 
15g Tuýp       160     28.975 

281 Lovenox Enoxaparin Natri

4000 anti-Xa 
IU/0,4ml tương 
đương 40mg/ 

0,4ml

300410038223
Biệt 
dược 
gốc

Tiêm 
dưới da

Dung dịch 
tiêm

24 
tháng Sanofi Winthrop Industrie Pháp

Hộp 2 bơm 
tiêm đóng 
sẵn 0,4ml

Bơm 
tiêm       250     85.381 

282 Singulair Montelukast (dưới dạng 
Montelukast natri) 10mg 500110412923

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

24 
tháng

Organon Pharma (UK) 
Limited (Cơ sở đóng gói: 
Merck Sharp & Dohme 

B.V.)

Anh (Cơ 
sở đóng 
gói: Hà 

Lan)

Hộp 2 vỉ x 
14 viên Viên     

1.600     13.502 
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283 Nephroste
ril

L-Alanin, L-Arginin , Amino-acetic 
acid (Glycin), L-Histidin, L-
Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin 

monoacetat (tương đương L-Lysin), 
L-Methionin, L-Phenylalanin, L-
Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-

Tryptophan, L-Valin, Acetylcystein 
(tương đương L-Cystein), L-Malic 
acid, Acid acetic (acid acetic băng)

L-Alanin 1,575g, 
L-Arginin 1,225g, 
Amino-acetic acid 
(Glycin) 0,80g, L-
Histidin 1,075g, 

L-Isoleucin 
1,275g, L-Leucin 
2,575g, L-Lysin 

monoacetat 
2,5025g (tương 

đương 1,775g L-
Lysin), L-

Methionin 0,70g, 
L-Phenylalanin 
0,95g, L-Prolin 
1,075g, L-Serin 

1,125g, L-
Threonin 1,20g, 
L-Tryptophan 

0,475g, L-Valin 
1,55g, 

Acetylcystein 
0,125g (tương 

đương 0,0925g L-
Cystein), L-Malic 
acid 0,375g, Acid 
acetic 99% (acid 

acetic băng) 
0,345g

VN-17948-14 Nhóm 
1

Tiêm 
truyền 
tĩnh 

mạch 
(IV)

Dung dịch 
tiêm truyền

36 
tháng

Fresenius Kabi Austria 
GmbH Áo Thùng 10 

chai 250ml Chai         50    102.000 

284 Cerebroly
sin 5ml Peptid (Cerebrolysin concentrate) 215,2mg/ml QLSP-845-15 Nhóm 

1

Tiêm/tiê
m 

truyền

Dung dịch 
để tiêm, 

dung dịch 
đậm đặc để 
pha dung 
dịch tiêm 

truyền

60 
tháng Ever Pharma Jena GmbH Đức Hộp 05 ống 

x 5ml

Chai/lọ
/ống 

túi/gói/
bình

      400     64.260 

285
Zinnat 
tablets 
500mg

Cefuroxim (Dưới dạng Cefuroxim 
axetil) 500mg VN-20514-17

Biệt 
dược 
gốc

Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng

Glaxo Operations UK 
Limited Anh Hộp 1 vỉ x 

10 viên Viên     
7.000     22.130 

286

Human 
Albumin 
Grifols 
20%

Human albumin 20%; 200g/l 
(10g/50ml) QLSP-1149-19 Nhóm 

1
Tiêm 
truyền

Dung dịch 
truyền tĩnh 

mạch

36 
tháng Instituto Grifols, S.A. Tây Ban 

Nha
Hộp 1 Lọ 

50ml Lọ       500  791.700 
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287 Albunorm 
20% Human Albumin 10g/50ml

400410646324 
(QLSP-1129-

18)

Nhóm 
2

Tiêm 
truyền 
tĩnh 

mạch

Dung dịch 
tiêm truyền

36 
tháng

Octapharma 
Produktionsgesellschaft 

Deutschland mbH
Germany Hộp 1 lọ x 

50ml Lọ       500  742.000 

288 Porlax 4g Macrogol 4000 4g VD-36240-22 Nhóm 
4 Uống

Thuốc bột 
pha dung 
dịch uống

36 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Sao Kim Việt Nam Hộp 20 gói Gói     

4.000       2.800 

289 Prednisol
on Prednisolon 5mg 893110375523 

(VD-31253-18)
Nhóm 

4 Uống Viên nén 36 
tháng

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Vĩnh Phúc Việt Nam Hộp 50 vỉ x 

20 viên Viên   
30.000            87 

290 Polzycyna 
500mg

Azithromycin (dưới dạng 
Azithromycin dihydrat) 500mg 590110166400 Nhóm 

1 Uống Viên nén 
bao phim

36 
tháng Adamed Pharma S.A. Ba Lan Hộp 1 vỉ x 3 

viên Viên     
1.500     53.500 

Tổng cộng: 290 khoản
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